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TRƯỜNG THPT QUANG TRUNG


                       TỔ : SINH HỌC.

       ( LƯU HÀNH NỘI BỘ: SINH HỌC 12).

PHẦN 6:      TIẾN HÓA 

Chương I:   BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA.

 Bài 24:     CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA.

I/.Bằng chứng giải phẫu so sánh : 

1/.Các quan cơ tương đồng:

     Cơ quan tương đồng là những cơ quan ở các loài khác nhau ,chúng được bắt nguồn từ cùng một cơ quan ở loài tổ tiên , mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện các chức năng rất khác nhau .
     Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hoá phân li .
2/.Các cơ quan thoái hóa:

     Các cơ quan thoái hóa cũng là cơ quan tương đồng nhưng phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành .
     Do điều kiện sống của loài đã thay đổi ,các cơ quan này mất dần chức năng ban đầu ,tiêu giảm dầ
 và hiện chỉ để lại một vài vết tích xưa kia của chúng. 

3/.Cơ quan tương tự: 

     Cơ quan tương tự là những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự. 

     Cơ quan tương tự phản ánh sự tiến hoá đồng quy 

     Kết luận: Sự tương đồng về nhiều đặc điểm giải phẫu giữa các loài là những bằng chứng gián tiếp

 cho thấy các loài sinh vật hiện nay đều được tiến hóa từ một tổ tiên chung.

II/.Bằng chứng phôi sinh học: ( giảm tải )

III/.Bằng chứng địa lí sinh vật học: ( giảm tải )

IV/.Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử: 
   + Sinh học phân tử: Dựa trên sự tương đồng về cấu tạo ,chức năng của ADN ,prôtêin,mã di truyền…
.cho thấy các loài trên trái đất đều có tổ tiên chung  

   + Tế bào học : Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào ,các tế bào đều được sinh ra từ các tế bào sống
 trước đó.Tế bào là tổ chức cơ bản của cơ thể sống.Tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực đều có các thành 
phần cơ bản: màng sinh chất,tế bào chất và nhân ( vùng nhân). Điều đó đã phản ánh được nguồn gốc chung của sinh giới. 




 -----------------------------------------

Bài 25: HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN.

I/.Học thuyết tiến hóa Lamac: ( giảm tải )

II/.Học thuyết tiến hóa Đacuyn:

 1/.Lược sử:  Đacuyn (Charles Darwin :1809 – 1882)

   + Nhà tự nhiên học người Anh

   + Năm 1859 ,Đacuyn công bố công trinh “Nguồn gốc các loài” giải thích sự hình thành các lòai từ một 
tổ tiên chung bằng cơ chế chọn lọc tự nhiên (CLTN).

 2/Giải thích cơ chế tiến hóa: (sự hình thành các loài từ một tổ tiên chung )

  a/.Nguyên nhân tiến hóa:

      Chọn lọc tự nhiên thông qua các đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật 

  b/.Cơ chế tiến hóa: 

       Sự tích luỹ các biến dị có lợi ,đào thải các biến dị có hại dưới tác động của chọn lọc tự nhiên.

  c/.Hình thành các đặc điểm thích nghi :

      Là sự tích luỹ những biến dị có lợi dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên: chọn lọc tự nhiên đào thải các dạng kém thích nghi , bảo tồn những dạng thích nghi với hoàn cảnh sống. 

  d/.Quá trình hình thành loài mới: 

      Loài được hình thành dưới tác động của chọn lọc tự nhiên theo con đường phân ly tính trạng.
  e/.Chiều hướng tiến hoá:

      Dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá ,sinh giới đã tiến hoá theo 3 chiều hướng cơ bản: ngày càng đa dạng phong phú, tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hợp lí. ( thích nghi là hướng tiến hóa cơ bản nhất).
  f/.Những đóng góp và tồn tại : 

   + Những đóng góp : đưa ra lí thuyết chọn lọc để lí giải các vấn đề thích nghi, hình thành loài mới, và 
nguồn gốc các loài .
   +Tồn tại:

          - Chưa phân biệt được biến dị di truyền và không di truyền.

          - Chưa giải thích được nguyên nhân phát sinh và cơ chế di truyền các biến dị.  

Tóm lại: Đacuyn đã cho thấy:

   + Cơ chế tiến hóa chính là: chọn lọc tự nhiên, qua đó giải thích được sự thống nhất trong đa dạng của sinh giới.

   + Các loài giống nhau là do: được phát sinh từ một nguồn gốc chung .
   + CLTN là sự phân hóa về khả năng sống sót của các cá thể trong quần thể .

   + Đối tượng của CLTN là các cá thể nhưng kết quả của CLTN lại tạo nên loài sinh vật có đặc điểm 
thích nghi môi trường.



 --------------------------------------------

Bài 26:  HỌC THUYẾT TIẾN HÓA TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI .

I/.Quan niệm tiến hóa và nguồn nguyên liệu tiến hóa:
 1/.Thuyết tiến hóa tổng hợp:

    + Ra đời từ những năm 40 của thế kỉ XX
    + Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại gọi tắt là thuyết tiến hóa tổng hợp.

    + Gọi là thuyết tổng hợp, vì nó kết hợp cơ chế tiến hóa bằng CLTN của thuyết tiến hóa Đacuyn với các 
thành tựu của di truyền học và đặc biệt là di truyền học quần thể.

 2/.Quan niệm tiến hóa: Tiến hóa bao gồm : tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.
   a/.Tiến hóa nhỏ: 

    + Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể ( biến đổi về tần số alen và thành phần KG ) ,chịu tác động của 3 nhân tố chủ yếu là : đột biến. ,giao phối và chọn lọc tự nhiên. Sự biến đổi đó dần  dần làm cho quần thể cách li sinh sản với quần thể gốc sinh ra nó, khi đó đánh dấu sự xuất hiện
loài mới .
    + Quá trình tiến hóa nhỏ diễn ra trên quy mô của một quần thể và diễn biến không ngừng dưới tác động của các nhân tố tiến hóa .

    +Quần thể là đơn vị nhỏ nhất có thể tiến hóa và quá trình tiến hóa nhỏ kết thúc khi loài mới xuất hiện.

  b/.Tiến hóa lớn: là quá trình biến đổi trên quy mô lớn ,trải qua hàng triệu năm làm xuất hiện các đơn vị

trên loài. 

        Hình thành loài được xem là ranh giới giữa tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.

 3/. Nguồn nguyên liệu tiến hóa (nguồn biến dị di truyền của quần thể) :

    + Các biến dị đột biến (biến dị sơ cấp)

    + Các biến dị tổ hợp ( biến dị thứ cấp )

    + Ngoài ra nguồn biến dị của quần thể còn có thể được bổ sung bởi sự di chuyển của các cá thể hoặc các giao tử từ các quần thể khác.

     => Quần thể càng đa hình là quần thể có nhiều  biến dị di truyền .

II/. Các nhân tố tiến hóa: 

    Các nhân tố làm biến đổi tần số alen và thành phần KG của quần thể là các nhân tố tiến hóa.

  1/.Đột biến: 

    + Tần số đột biến gen tính trên mỗi gen trong một thế hệ là rất nhỏ (dao động từ 10-6 đến 10-4 ) .
Nhưng trong mỗi cá thể sinh vật có rất nhiều gen và quần thể lại có rất nhiều cá thể nên mỗi thế hệ có rất
 nhiều alen đột biến là nguồn phát sinh các biến dị di truyền của quần thể.

    + Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp.(các alen đột biến) , quá trình giao phối tạo nên nguồn biến dị thứ cấp (biến dị tổ hợp) vô cùng phong phú cho quá trình tiến hóa.

 2/.Di-nhập gen: 

    + Làm thay đổi các alen và thành phần KG của quần thể.

    + Có  thể mang alen mới làm cho vốn gen của quần thể thêm phong phú. 

 3/.Chọn lọc tự nhiên: 

    + CLTN phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản (phân hóa mức độ thành đạt về sinh sản ) của các cá thể với các KG khác nhau trong quần thể .

    + CLTN tác động trực tiếp lên KH và gián tiếp làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể, làm biến đổi 
tần số alen của quần thể theo một hướng xác định .

   + Kết quả của quá trình CLTN dẫn đến hình thành các quần thể có nhiều cá thể mang các KG quy định 
các đặc điểm thích nghi với môi trường.

   + CLTN làm thay đổi tần số alen nhanh hay chậm tùy thuộc vào các yếu tố:

     - Chọn lọc chống lại alen trội : làm thay đổi tần số alen nhanh ( vì gen trội biểu hiện ra KH ngay 
cả ở trạng thái dị hợp.)

     - Chọn lọc chống lại alen lặn: làm thay đổi tần số alen chậm ( vì alen lặn chỉ bị đào thải khi ở 
trạng thái đồng hợp,và không bao giờ loại hết alen lặn khỏi quần thể )

     Vậy:  CLTN quy định chiều hướng và nhịp độ tiến hoá.
4/.Các yếu tố ngẫu nhiên: 

    Sự biến đổi về thành phần KG và tần số alen của quần thể gây nên bởi các yếu tố ngẫu nhiên được gọi là : biến động di truyền hay phiêu bạt di truyền.

   + Sự biến động di truyền hay xảy ra đối với quần thể có kích thước nhỏ .

   + Các yếu tố ngẫu nhiên gây nên sự biến động di truyền có các đặc điểm sau: 

     - Thay đổi tần số alen không theo chiều hướng nhất định.

     - Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể, và một alen có hại cũng
 có thể trở nên phổ biến trong quần thể.

   + Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên có thể dẫn đến làm nghèo vốn gen hoặc giảm sự đa dang di truyền của quần thể.

 5/.Giao phối không ngẫu nhiên: 

   + Giao phối không ngẫu nhiên gồm các kiểu: tự thụ phấn,giao phối gần ,và giao phối có chọn lọc ( kiểu 
giao phối trong đó các cá thể có KH nhất định thích giao phối với nhau hơn là giao phối với các nhóm cá 
thể có KH khác )

   + Giao phối không ngẫu nhiên: 

           - Không làm thay đổi tần số alen của quần thể nhưng làm thay đổi thành phần KG quần thể theo 
hướng : tăng dần tần số KG đồng hợp tử và giảm dần tần số KG dị hợp tử .
           - Kết quả làm nghèo vốn gen của quần thể ,giảm sự đa dạng di truyền của quần thể.




 -------------------------------------------

Bài 27:  QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH QUẦN THỂ THÍCH NGHI. 
+  Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò sàng lọc và làm tăng số lượng cá thể có kiểu hình thích 

      nghi tồn tại sẵn trong quần thể cũng như tăng cường mức độ thích nghi của các đặc điểm bằng cách
      tích lũy các alen tham gia quy định các đặc điểm thích nghi .

                 +  Quá trình hình thành quần thể thích nghi nhanh hay chậm phụ thuộc vào tốc độ sinh sản,
       khả năng phát sinh và tích lũy các đột biến của loài cũng như phụ thuộc vào áp lực chọn lọc tự   

       nhiên.

                 +  Các đặc điểm thích nghi chỉ mang tính tương đối vì trong môi trường này thì nó có thể là

       thích nghi nhưng trong môi trưởng khác lại không thích nghi .



  --------------------------------------------

   Bài 28:        LOÀI.

I/.Khái niệm loài sinh học:

    Theo nhà tiến hóa học Ơnxt Mayơ (Ernst mayr) :

    Loài giao phối là một hoặc một nhóm quần thể.:: có những tính trạng chung về hình thái , sinh lý (1); 
có phân bố xác định (2); các cá thể có khá năng giao phối với nhau sinh ra đời con có sức sống, có khả năng sinh sản và cách li sinh sản với các nhóm quần thể thuộc loài khác (3). ( ở các sinh vật sinh sản vô tính, đơn tính sinh, tự phối thì “loài” chỉ mang 2 đặc điểm  (1) và (2) .

   + Khái niệm loài sinh học nhấn mạnh sự cách ly sinh sản vì đây là tiêu chuẩn khách quan để xác định hai quần thể thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài khác nhau.

   + Để phân biệt hai quần thể có thuộc cùng một hay hai loài khác nhau thì việc sử dụng tiêu chuẩn cách ly sinh sản  là chính xác nhất (đặc biệt là đối với các loài thân thuộc : loài đồng hình). Nếu các cá thể 

 của hai quần thể có  các đặc điểm hình thái giống nhau ,sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng không giao phối với nhau hoặc có giao phối nhưng lại sinh ra đời con bất thụ thì hai quần thể đó thuộc hai loài.

  + Tuy nhiên, để phân biệt loài này với loài kia ta có thể sử dụng cùng một lúc nhiều đặc điểm về hình thái , hóa sinh ,phân tử.

II/.Các cơ chế cách li sinh sản giữa các loài:

   Các cơ chế cách li sinh sản (cơ chế cách li) là các trở ngại trên cơ thể sinh vật (trở ngại sinh học) ngăn cản các cá thể giao phối với nhau hoặc ngăn cản việc tạo con lai hữu thụ ngay cả khi các sinh vật này sống cùng một chỗ. 

   Các cơ chế cách li sinh sản được chia thành hai loại : cách li trước hợp tử và cách li sau hợp tử.

 1/.Cách li trước hợp tử:

   a/.Khái niệm: Cách li trước hợp tử là những trở ngại ngăn cản các sinh vật giao phối với nhau (ngăn
cản sự thụ tinh tạo ra hợp tử).

   b/. Các loại :

    + Cách li nơi ở (sinh cảnh): Mặc dù sống trong cùng một khu vực địa lí nhưng những cá thể của các loài có họ hàng gần gũi và sống ở những sinh cảnh khác nhau nên không thể giao phối với nhau.

    + Cách li tập tính: Các cá thể của các loài khác nhau có thể có những tập tính giao phối riêng nên giữa chúng thường không giao phối nhau.

    + Cách li thời gian (mùa vụ) : Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể sinh sản vào những mùa 
khác nhau nên chúng không có điều kiện giao phối nhau

    + Cách li cơ học: Các cá thể thuộc các loài khác nhau có thể có cấu tạo các cơ quan sinh sản khác nhau nên chúng không thể gao phối với nhau.

 2/.Cách li sau hợp tử: 

     Cách li sau hợp tử là những trở ngại ngăn cản việc tạo ra con lai hoặc ngăn cản việc tạo ra con la

 hữu thụ
     Tóm lại: - Các cơ chế cách li đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình tiến hóa hình thành loài
 cũng như duy trì sự toàn vẹn của loài (bảo toàn được những đặc điểm riêng của mỗi loài) .

                    - Trong quá trình tiến hóa ,từ một quần thể ban đầu tách ra thành hai hay nhiều quần thể khác nhau ,nếu các nhân tố tiến hóa làm phân hóa vốn gen của quần thể đến mức làm xuất hiện các cơ chế cách li sinh sản thì loài mới sẽ được hình thành.



 ---------------------------------------------------------------

  Bài 29:   QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI .

      Hình thành loài là quá trình cải biến thành phần KG của quần thể theo hướng thích nghi, tạo ra hệ
 gen mới cách li sinh sản với quần thể gốc.

I/.Hình thành loài khác khu vực địa lí: 

 1/.Vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài: 

   a/.Khái niệm về cách li địa lí:

      Cách li địa lí là những trở ngại về mặt địa lí như sông, núi , biển …ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

   b/.Vai trò của cách li địa lí: 

     - Ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau

     - Chia 1 quần thể ban đầu thành nhiều quần thể nhỏ cách li nhau .
  (Những quần thể nhỏ sống cách biệt trong điều kiện môi trường khác nhau dần dần được CLTN và các nhân tố tiến hoá khác làm cho chúng khác biệt nhau về tần số alen và thành phân KG ,đến một lúc nào đó sẽ cách li sinh sản làm xuất hiện loài mới.)
  c/. Đặc điểm của quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí: 

    + Quần đảo có các điều kiện lí tưởng để một loài phát sinh thành nhiều loài khác nhau.

    +  Hay xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh . 

    +  Thường xảy ra một cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp 

    +  Thường gắn liền với quá trình hình thành quần thể thích nghi ( tuy nhiên quá trình hình thành quần thể thích nghi không nhất thiết dẫn đến hình thành loài mới.)

 2/.Thí nghiệm chứng minh quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí :(giảm tải )

    Kết luận : 

    Do các quần thể được sống cách biệt trong những khu vực địa lí khác nhau nên CLTN và các nhân tố tiến hóa khác có thể tạo nên sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể .Khi sự khác biệt về di truyền giữa các quần thể được tích tụ dẫn đến xuất hiện sự cách li sinh sản thì loài mới được hình thành. 




 -------------------------------------

Bài 30:   QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI  (tiếp theo).

II/.Hình thành loài cùng khu vực địa lí :

 1/.Hình thành loài bằng cách li tập tính và cách li sinh thái:

   a/.Hình thành loài bằng cách li tập tính: 

      Ví dụ: 

      + Trong một hồ ở châu Phi có 2 loài cá rất giống nhau về đặc điểm hình thái và chỉ khác nhau về màu sắc: một loài có màu đỏ và một loài có màu xanh. Mặc dù sống trong một hồ nhưng chúng không giao phối với nhau.

      + Khi các nhà khoa học nuôi các cá thể của 2 loài này trong một bể cá có nhiều ánh sáng đơn sắc, làm
chúng trông cùng màu thì các cá thể của 2 loài lại giao phối với nhau và sinh con.

      + Người ta cho rằng 2 loài này được tiến hoá từ một loài ban đầu theo cách sau:

          - Thoạt đầu: những cá thể có đột biến màu sắc khác biệt dẫn đến thay đổi tập tính giao phối ,
nên các cá thể có cùng màu sắc thích giao phối với nhau hơn mà ít giao phối với các cá thể bình thường.

          - Lâu dần: sự giao phối có lựa chọn này tạo nên một quần thể cách li về tập tính giao phối với quần thể gốc.Quá trình này cứ tiếp tục và cùng với các nhân tố tiến hoá khác làm phân hoá vốn gen của quần thể ,dẫn đến sự cách li sinh sản với quần thể gốc và loài mới dần được hình thành.

     Kết luận: 

      Nếu các cá thể của một quần thể do đột biến có được KG nhất định làm thay đổi một số đặc điểm liên 
quan tới tập tính giao phối thì những cá thể đó sẽ có xu hướng giao phối với nhau tạo nên quần thể cách li với quần thể gốc .Lâu dần, sự khác biệt về vốn gen do giao phối không ngẫu nhiên cũng như các nhân tố tiến hoá khác cùng tác động sẽ dẫn đến sự cách li sinh sản và hình thành nên loài mới.

    b/.Hình thành loài bằng cách li sinh thái: 

      Ví dụ: 

       + Một loài côn trùng luôn sinh sống trên một loài cây A . Sau đó do quần thể phát triển mạnh ,một số 
con phát tán sống ở loài cây B ( chúng có gen đột biến giúp khai thác được nguồn thức ăn từ loài cây B) 
trong cùng một khu vực địa lí.

       + Các cá thể di cư đó sinh sản hình thành nên quần thể mới và chúng thường xuyên giao phối với nhau hơn là giao phối với các cá thể của quần thể A .

       + Lâu dần ,các nhân tố tiến hoá tác động làm phân hoá vốn gen cuả 2 quần thể . Đến một lúc nào đó 
nếu sự khác biệt về vốn gen làm xuất hiện sư cách li sinh sản thì loài mới hình thành.

    Kết luận: 

        Nếu 2 quần thể của cùng một loài sống trong một khu vực địa lí nhưng ở 2 ổ sinh thái khác nhau ,trong  đó những cá thể sống cùng nhau trong một sinh cảnh thường giao phối với nhau , ít khi giao phối với các cá thể thuộc ổ sinh thái khác ,thì lâu dần cũng có thể dẫn đến cách li sinh sản và hình thành loài mới .

 2/.Hình thành loài nhờ cơ chế lai xa và đa bội hoá:

    Ví dụ: 

      + Năm 1928 Kapetrenco tiến hành lai cây cải bắp (Brassica) 2n = 18, với cải củ (Raphanus) 2n = 18,
được cải lai F1 bất thụ.

      + Tuy nhiên một số ít cây lai F1 ngẫu nhiên đột biến làm tăng gấp đôi bộ NST (con lai chứa 18 NST của cải  bắp và 18 NST của cải củ) ,lại hữu thụ tạo loài mới (rễ cải bắp ,lá cải củ) 

   Kết luận: 

      - Cơ thể lai xa thường không có khả năng sinh sản hữu tính (bất thụ ),do cơ thể lai xa mang bộ NST 
đơn bội của 2 loài bố, mẹ nên không tạo các cặp tương đồng làm quá trình tiếp hợp và giảm phân diễn ra không bình thường.

      - Lai xa và đa bội hoá tạo cơ thể lai mang bộ NST lưỡng bội của cả 2 loài bố mẹ  (thể song nhị bội) ,tạo được các cặp NST tương đồng thì quá trình tiếp hợp và giảm phân diễn ra bình thường , nên con lai có khả năng sinh sản hữu tính.Cơ thể lai cách li sinh sản với hai loài bố mẹ,nếu được nhân lên thành một quần thể  hoặc một nhóm quần thể có khả năng tồn tại như một khâu trong hệ sinh thái  thì loài mới hình thành. 

      - Trường hợp ,các loài cây 4n có thể lai với cây 2n cho cây lai 3n .Con lai 3n bất thụ nhưng 
nếu ngẫu nhiên có được khả năng sinh sản vô tính thì quần thể cây 3n cũng là loài mới.   
     Ví dụ: Loài thằn lằn C. sonorae được hình thành bằng cách này và gồm các con cái 3n có KG y hệt nhau do chúng sinh sản theo kiểu trinh sản (con cái 3n đẻ trứng rồi từ trứng phát triển thành con non mà không  cần có sự thụ tinh)

      - Hình thành loài bằng lai xa đa bội phổ biến ở thực vật ( 75% ở TV có hoa ,95% ở các loài dương xỉ)

      Ví dụ: Lúa mì Triticum  aestivum là kết quả lai xa và đa bội hoá nhiều lần.

      -Nhiều loài thực vật có nguồn gốc đa bội có ý nghĩa kinh tế lớn như: lúa mì, chuối ,củ cải đường ,khoai tây .
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     Bài 31:        TIẾN HOÁ LỚN. 
              + Tiến hóa lớn nghiên cứu về quá trình hình thành các đơn vị phân loại trên loài và mối quan hệ   

       tiến hóa giữa các loài giúp làm sáng tỏ sự phát sinh và phát triển của toàn bộ sinh giới trên trái đất .

              + Nghiên cứu tiến hóa kết hợp với phân loại giúp xây dựng được cây phát sinh chủng loại (sơ
       đồ dạng cây giải thích sự phát sinh và phát triển của sinh giới trên trái đất từ một tổ tiên chung ) và 

       làm sáng tỏ mối quan hệ họ hàng giữa các loài .

              + Quá trình tiến hóa diễn ra theo hướng thích nghi tạo nên thế giới sinh vật vô cùng đa dạng .

       Các nhóm sinh vật khác nhau có thể tiến hóa theo các xu hướng khác nhau thích nghi với các môi 

       trường sống khác nhau
         


 -----------------------------------

 Chương II :   SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIÊN

                        CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

   Bài 32:     NGUỒN GỐC SỰ SỐNG .

          Quá trình tiến hoá của sự sống trên trái đất được chia thành các giai đoạn: 

     + Tiến hoá hoá học: giai đoạn tiến hoá hình thành các chất hữu cơ từ các các chất vô cơ.
     + Tiến hoá tiền sinh học: giai đoạn tiến hoá hình thành các tế bào sơ khai và hình thành nên những   

tế bào sống  đầu tiên .

     + Tiến hoá sinh học : giai đoạn tiến hoá từ những tế bào sống đầu tiên hình thành nên các loài sinh vật ngày nay.

I/.Tiến hoá hoá học: 

 1/.Quá trình hình thành các chất hữu cơ đơn giản từ các chất vô cơ: 

   a/.Giả thuyết của Oparin (Nga) và Haldanc (Anh) năm 1920:

      Các chất vô cơ (KQ nguyên thủy) nhờ nguồn NL tự nhiên( sấm sét,tia tử ngoại .núi lửa …) ( Các hợp chất hữu cơ (HCHC) đơn giản đầu tiên
   b/.Thí nghiệm của Milơ và Urây (năm 1953) kiểm tra giả thuyết của Oparin và Haldanc :

     + Tạo ra môi trường có thành phần hoá học giống khí quyển của trái đất nguyên thuỷ ,gồm hỗn hợp khí :    CH4 , NH3, H2 và hơi nước trong một bình thuỷ tinh 5 lít. 
     + Bình được đặt trong điều kiện phóng điện liên tục suốt một tuần.

     + Kết quả thu được một số HCHC đơn giản trong đó có các axit amin.

 2/.Quá trình trùng phân tạo nên các đại phân tử hữu cơ:

    a/.Thí nghiệm của Fox (1950): 

       Đun nóng hỗn hợp axit1 amin ở nhiệt độ 150-1800C và đã tạo ra được các chuỗi peptit ngắn gọi là 
prôtêin nhiệt .
· Từ một số chất vô cơ ( bầu khí quyển nguyên thủy ,không có ôxi) nguồn năng lượng tự nhiên ( Các hợp chất hữu cơ đơn giản (aa ,nucleic, đường đơn , axit béo…) .Trong những điều kiện nhất định những đơn phân  kết hợp với nhau tạo thành các đại phân tử .
    b/.Chứng minh của các nhà khoa học hiện nay:

      + Các axit nuclêic được hình thành từ các đơn phân là các nuclêôtit theo con đường trùng phân 
và vật chất di truyền đầu tiên là ARN có thể tự nhân đôi.

      + Quá trình tiến hoá tạo ra các phân tử ARN và ADN có khả năng nhân đôi ,phiên mã và dịch mã 

.     Kết luận:  Tiến hoá hoá học là quá trình hình thành các hợp chất hữu cơ theo phương thức hoá học 
dưới tác động của các tác nhân tự nhiên. Từ chất vô cơ( chất hữu cơ đơn giản ( chất hữu cơ hức tạp.      

II/.Tiến hoá tiền sinh học: 

   + Khi các đại phân tử hữu cơ (lipit,prôtêin,axit nuclêic.. ) tập trung với nhau trong nước thì các phân tử lipit có tính kị nước sẽ hình thành nên lớp màng bao bọc lấy các đại phân tử hữu cơ tạo nên các giọt nhỏ li ti khác nhau.

    + Những giọt nhỏ chứa các phân tử hữu cơ có màng bao bọc và chịu sự tác động của CLTN ,sẽ tiến 
hoá dần tạo nên các tế bào sơ khai .
    + Qua CLTN tế bào sơ khai nào có được tập hợp các phân tử giúp chúng: có khả năng trao đổi chất và năng lượng với môi trường bên ngoài ,có khả năng phân chia và duy trì được thành phần hoá học thích hợp của mình, thì sẽ được giữ lại và nhân rộng.

      Bằng thực nghiệm ,các khoa học cho thấy :

       - Cho vào trong nước lipit và một số chất hữu cơ khác . Lipit tạo lớp màng bao bọc lấy các hợp chất hữu cơ khác tạo các giọt nhỏ gọi là lipôxôm .

      - Một số lipôxôm đã biểu hiện một số đặc tính sơ khai của sự sống: phân đôi,trao đổi chất với môi 
trường bên ngoài.

      - Ngoài ra ,các nhà khoa học còn tạo được các cấu trúc gọi là coaxecva từ các hạt keo . Các coaxecva  cũng biểu hiện những đặc tính sơ khai của sự sống : tăng kích thước ,duy trì được cấu trúc ổn định trong 
dung dịch.

     Kết luận:  Tiến hoá tiền sinh học là hình thành nên các tế bào sơ khai từ các đại phân tử và màng sinh 
học dẫn đến hình thành những cơ thể sinh vật đầu tiên.

    



 --------------------------------------

Bài 33: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH GIỚI QUA CÁC ĐẠI  ĐỊA CHẤT.

I/.Hoá thạch và vai trò của hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới: 

 1/.Khái niệm hoá thạch:

    Hoá thạch là di tích của các sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ trái đất,gồm: các bộ xương , những dấu vết của sinh vật để lại trên đá ( vết chân, hình dáng…) ,xác các sinh vật được bảo quản gần như nguyên vẹn trong các hổ phách hoặc trong các lớp băng…
    Một số sinh vật hiện nay rất ít hoặc không biến đổi so với trước đây được coi là dạng hóa thạch sống .
 2: /.Vai trò của các hoá thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới
    + Hoá thạch là bằng chứng trực tiếp để biết được lịch sử phát sinh, phát triển của sự sống.

    + Là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ trái đất. 

    + Việc xác định được tuổi của các hoá thạch cho chúng ta biết được :loài nào đã xuất hiện trước,  và tuổi các lớp đất chứa hoá thạch.

    Ví dụ: - Cacbon 14 (14C) có thời gian bán rã  khoảng 5730 năm, có thể xác định tuổi cuả hoá thạch
 lên tới 75000 năm

             - Uran 238 (238U) có thời gian bán rã khoảng 4,5 tỉ năm cho phép xác định tuổi của các lớp đất
 đá cùng với hoá thạch lên tới hàng trăm triệu năm,thậm chí hàng tỉ năm.)

II/.Lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất:

 1/.Hiện tượng trôi dạt lục địa:

    + Lớp vỏ của trái đất được chia thành những vùng riêng biệt gọi là các phiến kiến tạo. Các phiến kiến tạo liên tục di chuyển do lớp dung nham nóng chảy bên dưới chuyển động. Hiện tượng di chuyển của các lục địa như vậy được gọi là hiện tượng trôi dạt lục địa.

    Ví dụ:  Cách đây 250 triệu năm ,trái đất là một siêu lục địa (gọi là Pangaea).Sau đó , cách đây 180 triệu năm siêu lục địa này tách thành : lục địa Bắc (Laurasia) và lục địa Nam ( Gondwana)  và về sau
 tách thành các lục địa khác nhau.Hiện nay ,vẫn còn sự trôi dạt của các lục địa ( lục địa : Bắc Mĩ đang tách ra khỏi  Âu- Á  với tốc độ 2cm /1 năm.

   + Những biến đổi về kiến tạo của vỏ trái đất (tạo núi,trôi dạt lục địa) dẫn đến làm thay đổi rất mạnh điều kiện khí hậu trái đất, do vậy có thể dẫn đến những đợt đại tuyệt chủng hàng loạt các loài và sau đó
 là sự  bùng nổ sự phát sinh các loài mới.

 2/.Sinh vật trong các đại địa chất: 

  a/.Đặc điểm sự phân chia các đại địa chất: 

    + Các nhà điạ chất học chia lịch sử trái đất thành các giai đoạn chính được gọi là các đại địa chất,
 gồm các đại: Thái cổ, Nguyên sinh, Cổ sinh, Trung sinh và Tân sinh.

    + Các đại được chia nhỏ thành các kỉ 

    + Ranh giới giữa các đại hoặc các kỉ thường là giai đoạn có những biến đổi địa chất của trái đất làm cho sinh vật tuyệt chủng hàng loạt và sau đó là sự bắt đầu một giai đoạn tiến hoá mới của những sinh
 vật sống sót.

   b/.Sinh vật trong các đại địa chất:

    + Đại thái cổ: Phát hiện hoá thạch sinh vật nhân sơ cổ nhất từ khi trái đất hình thành.

    + Đại nguyên sinh: sinh vật điển hình là động vật không xương sống thấp ở biển và tảo. Phát hiện
 hoá thạch : động vật cổ,sinh vật nhân thực cổ.

    + Đại cổ sinh: chia thành các kỉ

            - Kỉ ocđôvi : TV phát sinh , tảo biển ngự trị. Tuyệt diệt nhiều sinh vật.

            - Kỉ silua:  Cây có mạch và động vật lên cạn.(đầu tiên là nhện).

            - Kỉ đêvôn : Phân hoá cá xương , phát sinh lưỡng cư và côn trùng.

            - Kỉ than đá: Dương xỉ phát triển mạnh , TV có hạt xuất hiện, lưỡng cư ngự trị , phát sinh bò sát.

            - Kỉ pecmi : Phân hoá bò sát , côn trùng , tuyệt diệt nhiều động vật biển .

   + Đại trung sinh: Cây hạt trần ngự trị. Bò sát cổ ngự trị.Phân hoá chim.Cá xương phát triển.Phát sinh thú và chim.

   + Đại tân sinh: 

          - Kỉ đệ tam: Phát sinh các nhóm linh trưởng,cây có hoa ngự trị .Phân hoá các lớp thú,chim ,côn trùng.

          - Kỉ đệ tứ: Loài người xuất hiện .
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 Bài 34:   SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI.

               Quá trình tiến hoá của loài người được chia thành hai giai đoạn :

             - Tiến hoá hình thành nên loài người hiện đại. (Homo sapiens) .

             - Tiến hoá của loài người từ khi hình thành cho đến nay.

I/.Quá trình phát sinh loài người hiện đại :

 1/.Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người :

   + Kết hợp những nghiên cứu về hệ thống học sinh học ,về cổ sinh vật học không những giúp vẽ được cây chủng loại phát sinh loài người (sơ đồ hoá mối quan hệ tiến hoá giữa loài người với những loài họ hàng)  mà còn có thể chỉ ra những đặc điểm nào trên cơ thể người được hình thành trước trong quá trình tiến hoá ,và đặc điểm nào mới xuất hiện .

    Ví dụ:  
   + Đặc điểm  về các bộ phận:
       - Tay 5 ngón, xuất hiện cách đây 300 triệu năm và hiện còn duy trì ở những loài động vật 4 chân .

       - Cằm xuất hiện gần đây nhất  (dưới 5 triệu năm) và không có ở tinh tinh.

  + Những đăc đểm giống nhau giữa người và các loài linh trưởng: 

       - Những đăc điểm chung về hình thái ,giải phẫu ,sinh lí.

       - Những đặc điểm chung về ADN, P ( ( ADN giữa người và tinh tinh giống nhau đến 97,6%; P giữa người và tinh tinh không khác biệt nhau)  

  + Dựa vào mức độ tương đồng về nhiều đặc điểm, các nhà khoa học đã thiết lập được mối quan hệ họ hàng  giữa người với một số loài vượn .

 2/. Các dạng vượn người hoá thạch và quá trình hình thành loài người :

   a/. Các dạng vượn người hoá thạch: 

      Theo bằng chứng hoá thạch và ADN: người và vượn người chỉ mới tách nhau ra từ một tổ tiên chung 
cách đây 5(7 triệu năm. Sau khi tách ra ,nhánh vượn người cổ đại đã phân hoá thành nhiều loài ,trong
 đó có một nhánh tiến hoá hình thành nên chi Homo ( H ) ,gồm các loài:

          + H. Habilis (người khéo léo): não phát triển ,biết sử dụng công cụ bằng đá .

          + H. Habilis tiến hoá thành các loài khác nhau ,trong đó có loài H Erectus (người đứng thẳng) 
cách đây 1,8 triệu năm và tuyệt chủng cách đây 200.000 năm

         + H. Erectus đã hình thành nên loài người hiện đại  H.sapiens .Loài người hiện đại tồn tại và phát triển đến ngày nay. 

   b/ Quá trình hình thành loài người :  Có 2 giả thuyết :

    + Thuyết “ ra đi từ châu Phi”:  H.sapiens được hình thành từ loài H.Erectus ở châu Phi, sau đó 
phát tán sang các châu lục khác.

    + Thuyết “đơn vùng” :  H.Erectus di cư từ châu Phi sang các châu lục khác ,rồi từ nhiều nơi khác  đó loài H. erectus tiến hoá thành H.sapiens.

       Hoá thạch cổ nhất của người H.sapiens được phát hiện ở châu Phi ( năm 2003) khoảng 160.000 năm về trước và ở ngoài châu Phi khoảng 50.000 về trước.

       Kết luận: Loài người hiện đại ( H.sapiens) sinh ra ở châu Phi rồi phát tán sang các châu lục khác. 

    =>  Sự phát sinh loài người trải qua ba giai đoạn: 

     +Người tối cổ : chuyển từ đời sống trên cây xuống mặt đất .Dáng đứng thẳng,đi bằng hai chân,hơi khom ,não lớn hơn vượn người.Biết sử dụng công cụ thô sơ ,chưa biết chế tạo công cụ lao động.Sống thành bầy đàn.Chưa có nền văn hoá .

     + Người cổ: đứng thẳng,đi bằng hai chân,não bộ lớn.Biết chế tạo công cụ lao động,có tiếng nói,biết dùng lửa.Sống thành bầy đàn .Bắt đầu có nền văn hoá.

     + Người hiện đại: đã có đầy đủ đặc điểm như người hiện nay,nhưng răng to khoẻ hơn.Biết chế tạo và sử dụng nhiều công cụ tinh xảo.Sống thành bộ lạc,đã có nền văn hoá phức tạp,có mầm móng mĩ thuật và tôn giáo.

II/.Người hiện đại và sự tiến hoá văn hoá :

   + Người hiện đại:có những đặc điểm nổi bật như não phát triển,cấu trúc thanh quản cho phép phát triển tiếng nói,bàn tay có các ngón linh hoạt … giúp chế tạo và sử dụng công cụ lao động ,đã giúp con người có khả năng tiến hoá văn hoá.

   + Sự tiến hoá văn hoá: 

      - Thông qua tiếng nói và chữ viết con người có thể dạy nhau cách sáng tạo ra công cụ để tồn tại và 
không ngừng phát triển. 

      - Việc biết sử dụng lửa ,tạo quần áo,làm lều trú ẩn,chăn nuôi trồng trọt,phát triển nghề nông …dần 
dần làng mạc và đô thị xuất hiện
       Nhờ có tiến hoá văn hoá mà con người đã nhanh chóng trở thành loài thống trị trong tự nhiên,có ảnh 
hưởng nhiều đến sự tiến hoá của các loài khác và có khả năng điều chỉnh chiều hướng tiến hoá của chính 
mình.
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PHẦN 7:    SINH THÁI HỌC.

Chương I:   CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT. 

Bài 35:   MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI .

I/.Môi trường và các nhân tố sinh thái:

 1/.Khái niệm môi trường và các loại môi trường:

   a/.Khái niệm: 

        Môi trường là bao gồm tất cả các nhân tố xung  quanh sinh vật: có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp
 tới sinh vật ,làm ảnh hưởng đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động khác của sinh vật.

    b/.Các loại môi trường sống chủ yếu của sinh vật :gồm môi trường trên cạn,nước,đất và sinh vật. 

 2/.Nhân tố sinh thái(NTST):

   a/.Khái niệm: 

      NTST là tất cả những nhân tố của môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống sinh vật.Tất cả các NTST gắn bó chặt chẽ với nhau thành một tổ hợp sinh thái tác động lên sinh vật.

    b/.Các loại NTST: có nhóm

      + Nhóm NTST vô sinh:là tất cả các nhân tố vật lý, hóa học của môi trường xung quanh sinh vật.

      + Nhóm NTST hữu sinh: là thế giới hữu cơ của môi trường và là những mối quan hệ giữa sinh vật với sinh vật khác sống xung quanh. ( trong đó con người là nhân tố có ảnh hưởng lớn tới đời sống của nhiều sinh vật).

       Quan hệ giữa sinh vật và môi trường là mối quan hệ qua lại: môi trường tác động lên sinh vật ,đồng 
thời sinh vật cũng ảnh hưởng đến các NTST,làm thay đổi tính chất của các NTST.

II/.Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái:

 1/.Giới hạn sinh thái:
   a/.Khái niệm: 

      Giới hạn sinh thái là khoảng giá trị xác định của một NTST mà trong khoảng đó sinh vật có 
thể tồn tại và phát triển theo thời gian .

    b/.Đặc điểm : 

       Trong giới hạn sinh thái ,có:

      + Khoảng thuận lợi: là khoảng của các NTST ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sinh vật thực hiện các
 chức năng sống tốt nhất.

      + Khoảng chống chịu: là khoảng của các NTST gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật.

    Ví dụ: - Cá rô phi nuôi ở nước ta có giới hạn sinh thái từ 5,60C đến 420C .Nhiệt độ 5,60C là giới hạn dưới, 420C gọi là giới hạn trên.
              - Hầu hết các cây trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ 20-300C . Khi nhiệt độ xuống
 00C và cao hơn 400C ,cây có thể ngừng quang hợp .

 2/.Ổ sinh thái: 

   + Giới hạn sinh thái của một NTST là ổ sinh thái của loài về NTST đó.
    ( trong tự nhiên, sinh vật chịu  tác động tổng hợp của nhiều NTST và tổ hợp các giới hạn sinh thái của các NTST làm thành một ổ sinh thái chung của loài)

   + Ổ sinh thái của một loài là một “không gian sinh thái” mà ở đó tất cả các NTST của môi trường nằm 
trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển.

   + Ổ sinh thái của một loài khác với nơi ở của chúng .(nơi ở chỉ nơi cư trú, còn ổ sinh thái biểu hiện cách sinh sống của loài đó)

     Ví dụ:  Trên một cây to ,có nhiều loài chm sinh sống,có sống trên cao, loài dưới thấp hình thành các ổ 
sinh thái khác nhau.

III/.Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống: ( giảm tải )

 1/.Thích nghi của sinh vật với ánh sáng:

 2/.Thích nghi của sinh vật với nhiệt độ : có 2 quy tắc 

    a/.Quy tắc về kích thước cơ thể: (quy tắc Becman )

    b/.Quy tắc về kích thước các bộ phận cơ thể : tai, đuôi, chi,… ( quy tắc Anlen )
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 Bài 36:   QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ 

                 GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ.

I/.Quần thể sinh vật và quá trình hình thành quần thể:

 1/. Khái niệm quần thể:

    Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định,vào một thời gian nhất định .Quần thể có khả năng sinh sản ,tạo thành những thế hệ mới.

             Ví dụ:  Quần thể cây thông,quần thể chim cánh cụt…

 2/.Quá trình hình thành một quần thể sinh vật: 

   + Đầu tiên:  - Một số cá thể cùng loài , phát tán tới một môi trường sống mới.


           - Những cá thể nào không thích nghi được với điều kiện sống mới của môi trường sẽ bị tiêu diệt hoặc phải di cư đi nơi khác .

   +Sau đó: 
- Các cá thể còn lại thích nghi dần với điều kiện sống mới.

  

- Giữa chúng gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan hệ sinh thái và dần dần hình thành quần thể ổn định,thích nghi với điều kiện ngoại cảnh.
II/.Quan hệ giữa các cá thể trong quần thể:

    Trong quần thể  ,các cá thể luôn gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan hệ :

1/.Quan hệ hỗ trợ:

   a/.Khái niệm:

     + Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các  hoạt động sống (lấy thức ăn, chống lại kẻ thù, sinh sản …) đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường và khai thác được nhiều nguồn sống.

     + Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài thể hiện qua hiệu quả nhóm .
     Ví dụ:  - Các cây sống theo nhóm chịu đựng gió bão và hạn chế sự thoát hơi nước tốt hơn những cây 
sống riêng rẽ .

               - Chó rừng hỗ trợ nhau bắt được mồi dễ hơn .

    b/.Ý nghĩa: 

      + Đảm bảo cho quần thể tồn tại một cách ổn định, và khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường.

      + Làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể .

 2/.Quan hệ cạnh tranh:

    a/.Khái niệm: 

      + Khi mật độ cá thể của quần thể tăng lên quá cao, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp
 cho mọi cá thể trong quần thể, thì các cá thể sẽ cạnh tranh nhau giành nguồn sống ( thức ăn, nơi ở, ánh
sáng …) hoặc con cái .
      + Quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá thể trong quần thể trở nên đối kháng nhau.

    b/.Ý nghĩa: 

      + Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể.

      + Nhờ có cạnh tranh mà số lượng  và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức 
độ phù hợp , đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể. 
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Bài 37: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT.

I/Tỉ lệ giới tính:

    + Là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể.

    + Thường xấp xỉ 1 : 1 (có thể thay đổi tuỳ loài, hay thời gian, điều kiện sống..)

    + Là đặc trưng quan trọng , đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể trong điều kiện môi trường thay đổi.

II/.Nhóm tuổi:

     Người ta chia cấu trúc tuổi của quần thể thành:

 1/.Các dạng tuổi :.

    + Tuổi sinh lí: là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong quần thể.

    + Tuổi sinh thái: là thời gian  sống thực tế của cá thể.

    + Tuổi quần thể là tuổi trung bình của các cá thể trong quần thể.

 2/.Các tháp tuổi:

    + Tháp tuổi đang phát triển : có tuổi trước sinh sản >  tuổi sinh sản > tuổi sau sinh sản.

    + Tháp tuổi ổn định: có tuổi trước sinh sản =  tuổi sinh sản > tuổi sau sinh sản

    + Tháp tuổi suy giảm : có tuổi trước sinh sản <  tuổi sinh sản < tuổi sau sinh sản

     Quần thể có cấu trúc tuổi đặc trưng ,nhưng cấu trúc đó cũng luôn thay đổi phụ thuộc vào điều kiện sống của môi trường .

    Nghiên cứu về nhóm tuổi giúp chúng ta bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn .

III/.Sự phân bố cá thể của quần thể: 

    Sự phân bố cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong khu vực phân bố. 
   + Phân bố theo nhóm (phổ biến nhất ): các cá thể của quần thể tập trung theo từng nhóm ở những nơi 
có điều kiện sống tốt nhất . Thường gặp khi điều kiện sống phân bố không đồng đều trong môi trường ,  các cá thể sống thành bầy đàn , khi chúng trú đông, ngủ đông.

       Ví dụ:   Nhóm cây bụi mọc hoang dại , đàn trâu rừng…

       Ý nghĩa sinh thái: Các cá thể hỗ trợ chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

  + Phân bố đồng đều: Thường gặp khi điều kiện sống phân bố một cách đồng đều trong môi trường
 và khi có sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể trong quần thể. 

        Ví dụ:   Chim hải âu làm tổ, rừng thông…

       Ý nghĩa sinh thái:  Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

  + Phân bố ngẫu nhiên: Là dạng trung gian của hai dạng trên. Thường gặp khi điều kiện sống phân
 bố một cách đồng đều trong môi trường và khi giữa các cá thể trong quần thể không có sự cạnh tranh gay gắt .
       Ví dụ:  Các loài sâu sống trên các tán lá cây, các loài sò sống trong phù sa vùng triều…

       Ý nghĩa sinh thái:  Sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

IV/.Mật độ cá thể của quần thể: 

  + Mật độ cá thể của quần thể là số lượng cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.

  + Mật độ cá thể của quần thể là một trong những đặc trưng cơ bản của quần thể,vì mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường,tới khả năng sinh sản và tử vong của cá thể.
     - Khi mật độ tăng quá cao : các cá thể cạnh tranh gây gắt giành thức ăn nơi ở.dẫn tới tỉ lệ tử vong cao ;
     - Khi mật độ giảm : thức ăn dồi dào thì các cá thể trong quần thể tăng cường hỗ trợ nhau.) 

   + Mật độ cá thể của quần thể có thể thay đổi theo mùa,năm hoặc tuỳ theo điều kiện của môi trường sống.

 




 --------------------------------

Bài 38: CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ (tiếp theo)

V/.Kích thước của quần thể sinh vật: 

 1/.Khái niệm:

     Kích thước của quần thể sinh vật là số lượng cá thể sinh vật ( hoặc khối lượng , hoặc năng lượng

tích lũy trong các cá thể ) phân bố trong khoảng không gian của quần thể . 
     Mỗi quần thể có kích thước đặc trưng.

          Ví dụ:  Quần thể voi trong rừng mưa nhiệt đới có kích thước khoảng 25 con /quần thể.

 2/Kích thước tối thiểu và kích thước tối đa:

   a/.Kích thước tối thiểu :

      + Kích thước tối thiểu là số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển.

      + Nếu kích thước của quần thể xuống dưới mức tối thiểu,quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm
 dẫn tới diệt vong.Nguyên nhân là do:

         - Số lượng cá thể quá ít , sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống
 chọi với những thay đổi của môi trường.

         - Cơ hội gặp nhau của các cá thể đực, cái ít làm khả năng sinh sản giảm.

         - Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe doạ sự tồn tại của quần thể.

    Ví dụ :  Ở VN nhiều loài động vật do bị săn bắt quá mức,như: tê giác Cát tiên ,bò xám Đông đương
… nên quần thể khó có khả năng tự phục hồi .

   b/. Kích thước tối đa: 

     + Kích thước tối đa là giới hạn lớn nhất về số lượng mà quần thể có thể đạt được ,phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường .

     + Nếu kích thước quá lớn ,cạnh tranh giữa các cá thể cũng như ô nhiễm,bệnh tật… tăng cao,dẫn tới một số cá thể di cư khỏi quần thể và mức tử vong cao.

 3/.Những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước của quần thể sinh vật:

   a/.Mức độ sinh sản của quần thể sinh vật: 

     + Là số lượng cá thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian.

     + Phụ thuộc vào :

       - số lượng trứng (hay con non ) của một lứa đẻ,số lứa đẻ của một cá thể cái trong đời,tuổi trưởng thành sinh dục …và tỉ lệ đực cái của quần thể.       

       - khi thiếu thức ăn, nơi ở hoặc điều kiện khí hậu không thuận lợi,mức sinh sản của quần thể cũng giảm sút.

   b/.Mức độ tử vong của quần thể sinh vật:

     + Là số lượng cá thể của quần thể bị chết trong một đơn vị thời gian.

     + Phụ thuộc vào: trạng thái của quần thể,các điều kiện sống của môi trường ( biến đổi bất thường của 
khí hậu,bệnh tật , lượng thức ăn, số lượng kẻ thù…),và mức độ khai thác của con người. 

   c/.Phát tán cá thể của quần thể sinh vật: 

     + Là sự xuất cư và nhập cư của các cá thể .

     + Ở những quần thể có điều kiện sống thuận lợi,nguồn thức ăn dồi dào .…hiện tượng xuất cư ít xảy ra,
và nhập cư không gây ảnh hưởng rõ rệt tới quần thể.Mức độ xuất cư tăng cao khi quần thể  đã cạn kiệt nguồn sống,nơi ở chật chội ,sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể trở nên gay gắt.

VI/.Tăng trưởng của quần thể sinh vật:

     + Quần thể tăng trưởng theo tiềm năng sinh học:trong điều kiện môi trường không bị giới hạn ( tức
 là điều kiện môi trường thuận lợi) , đường cong tăng trưởng của quần thể có hình chữ J .
     + Quần thể tăng trưởng trong điều kiện môi trường bị giới hạn ( thực tế điều kiện môi trường sống
 không hoàn toàn thuận lợi) : đường cong tăng trưởng thực tế giảm và có hình chữ S
VII/.Tăng trưởng của quần thể người:

     + Quần thể người tăng trưởng rất nhanh :dân số thế giới tăng liên tục trong suốt quá trình phát triển lịch sử:

             - Trong 200 năm qua, dân số thế giới đạt mức tăng trưởng cao chính là nhờ những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế- xã hội ,chất lượng cuộc sống con người ngày càng được cải thiện,mức độ tử vong giảm và tuổi thọ ngày càng được nâng cao.

             - Dân số VN cũng tăng với tốc độ khá nhanh: trong vòng 57 năm dân số đã tăng từ 18 triệu (năm 1945) lên hơn 82 triệu ( năm 2004) ,tức tăng gấp 4,5 lần.

    + Sự tăng dân số quá nhanh và phân bố dân cư không hợp lí là nguyên nhân chủ yếu làm cho chất lượng môi trường giảm sút,từ đó ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống con người.





 -------------------------------------------- 

Bài 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT.

I/.Biến động số lượng cá thể:

    Biến động số lượng cá thể của quần thể là tang , hoặc giảm số lượng cá thể của quần thể .

    Số lượng cá thể của quần thể có thể bị biến động theo chu kì hoặc không theo chu kì.

 1/.Biến động theo chu kì:

     Biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kì là biến động xảy ra do những thay đổi có tính

chu kì của  môi trường.

     Ví dụ: - Biến động theo chu kì nhiều năm: của thỏ và mèo rừng Canađa theo chu kì 9-10 năm, của
 cáo và chuột lemmut ở đồng rêu phương Bắc theo chu kì 3- 4 năm, của cá cơm ở vùng biển Pêru theo chu kì 10-12 năm.
           -Biến động theo chu kì mùa: ở VN vào mùa xuân và mùa hè sâu hại xuất hiện nhiều, mùa mưa
 ếch, nhái xuất hiện nhiều….

 2/.Biến động không theo chu kì:

     Biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kì là biến động mà số lượng cá thể của quần thể tăng hoặc giảm một cách đột ngột do những thay đổi bất thường của môi trường tự nhiên (như: lũ lụt, cháy rừng, bệnh dịch…) , hay do hoạt động khai thác tài nguyên quá mức của con người .  

      Ví dụ:  Ở miền Bắc VN số lượng bò sát, ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét (< 80C ).

II/.Nguyên nhân gây biến động và sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể:

 1/.Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể:

    a/.Do thay đổi của các nhân tố sinh thái vô sinh : 

      Các nhân tố sinh thái (NTST) vô sinh không bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể nên gọi là nhân tố không phụ thuộc mật độ quẩn thể.

      + Trong các NTST vô sinh , nhân tố khí hậu có ảnh hưởng thường xuyên và rõ rệt nhất ( nhiệt độ không khí xuống quá thấp là nguyên nhân gây chết nhiều động vật ,nhất là động vật biến nhiệt như: 
 ếch nhái , bò sát …

      + Sự thay đổi của những NTST vô sinh ảnh hưởng tới trạng thái sinh lí của các cá thể sinh vật .( sức sinh sản giảm, sự thụ tinh kém, sức sống con non thấp…)

    b/.Do thay đổi của các NTST hữu sinh:  

     Các NTST hữu sinh bị chi phối bởi mật độ cá thể của quần thể nên được gọi là nhân tố phụ thuộc 

mật độ quần thể.

     Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng một đàn ,số lượng kẻ thù ăn thịt,sức sinh sản và mức độ tử vong,
sự phát tán của các cá thể … có ảnh hưởng rất lớn tới sự biến động số lượng cá thể trong quần thể .

 2/.Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể :

       + Quần thể luôn có xu hướng tự điều chỉnh số lượng cá thể bằng cách hoặc làm giảm hoặc kích thích làm tăng số lượng cá thể.

       + Cơ chế điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể: được điều chỉnh bởi súc sinh sản ,tỉ lệ tử vong và 
xuất cư , nhập cư .
     - Trong điều kiện môi trường thuận lợi (hoặc số lượng cá thể của quần thể thấp): sức sinh sản tăng, mức tử vong giảm ,nhập cư tăng  sẽ làm tăng số lượng cá thể của quần thể .

      - Trong điều kiện môi trường khó khăn ( hoặc lượng cá thể của quần thể quá cao ):  mức tử vong tăng,sức sinh sản giảm,xuất cư tăng sẽ làm giảm số lượng cá thể của quần thể .

 3/.Trạng thái cân bằng của quần thể: 

    Quần thể luôn có khả năng tự điều chỉnh số lượng cá thể khi số cá thể tăng quá cao hoặc giảm quá 
thấp dẫn tới trạng thái cân bằng :

    =>  Trạng thái cân bằng của quần thể: là trạng thái số lượng cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường .





 ---------------------------------------

Chương II:     QUẦN XÃ SINH VẬT .

Bài 40: QUẦN XÃ SINH VẬT 

             VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ.

I/.Khái niệm quần xã sinh vật:

    Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong không gian
 và thời gian nhất định.Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

    Các sinh vật trong quần xã thích nghi với môi trường sống của chúng.
II/.Một số đặc trưng cơ bản của quần xã:
 1/.Đặc trưng về thành phần loài trong quần xã:

    Thành phần loài trong quần xã ,được thể hiện qua:

   + Số lượng loài và số cá thể của mỗi loài: 

           - Số lượng loài, số cá thể của mỗi loài biểu thị mức độ đa dạng của quần xã.

           - Một quần xã ổn định thường có số lượng loài lớn và số lượng cá thể của loài cao.

   + Loài ưu thế và loài đặc trưng:

     - Loài ưu thế (loài chủ chốt) : là loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã do có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoặc hoạt động mạnh .
        Ví dụ: Trong các quần xã trên cạn, loài thực vật có hạt thường là loài ưu thế (vì chúng ảnh hưởng
 rất lớn tới khí hậu của môi trường) .

           - Loài đặc trưng: là loài chỉ có ở một quần xã nào đó , hoặc có số lượng nhiều hơn hẳn và vai
 trò quan trọng hơn các loài khác.

       Ví dụ :  Cá cóc Tam Đảo, cây cọ ở vùng đồi Phú Thọ , cây tràm của quần xã rừng U Minh…

 2/.Đặc trưng về phân bố cá thể trong không gian của quần xã:

     Phân bố cá thể trong không gian của quần xã tuỳ thuộc vào nhu cầu sống của từng loài, có xu hướng làm giảm bớt mức độ cạnh tranh giữa các loài và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống của môi trường.

    + Phân bố theo chiều thẳng đứng : như sự phân tầng của các loài TV trong rừng mưa nhiệt đới .
    + Phân bố theo chiều ngang trên mặt đất: như sự phân bố của sinh vật từ đỉnh núi, sườn núi tới chân núi ; phân bố sinh vật từ vùng đất ven bờ biển tới vùng ngập nước ven bờ và vùng khơi…

III/.Quan hệ giữa các loài trong quần xã: 

 1/.Các mối quan hệ sinh thái:

    a/.Quan hệ hỗ trợ : các loài hoặc đều có lợi hoặc ít nhất không bị hại .

      + Quan hệ cộng sinh: hai loài cùng có lợi khi sống chung và nhất thiết phải có nhau ; khi tách riêng cả hai loài đều bất lợi ( VD: Nấm ,vi khuẩn và tảo đơn bào cộng sinh trong địa y…)

      + Quan hệ hợp tác: hai loài cùng có lợi khi sống chung nhưng không nhất thiết phải có nhau           

        ( VD: hợp tác giữa chim sáo và trâu rừng …)

      + Quan hệ hội sinh: Khi sống chung một loài có lợi, loài kia không có lợi cũng không bị ảnh hưởng gì; khi tách riêng một loài bị hại còn loài kia không bị ảnh hưởng gì . ( VD: hội sinh giữa cây phong lan trên thân cây gỗ. )

    b/.Quan hệ đối kháng: 

      + Quan hệ cạnh tranh: Các loài cạnh tranh nhau về nguồn sống, không gian sống. Cả hai loài đều 
bị ảnh hưởng bất lợi , thường thì một loài sẽ thắng thế, còn loài khác bị hại nhiều hơn.
       (VD: sự cạnh tranh giành ánh sáng , nước, muối khoáng ở thực vật. )

      + Quan hệ kí sinh: Một loài sống nhờ trên cơ thể của loài khác , lấy các chất nuôi sống cơ thể từ
loài đó. Chúng có hai nhóm : sinh vật “ kí sinh hoàn toàn” không có khả năng tự dưỡng; sinh vật “ nửa 
kí sinh” vừa lấy các chất nuôi sống từ sinh vật chủ,vừa có khả năng tự dưỡng. 
       (VD: cây tầm gửi “nửa kí sinh” kí sinh trên thân cây gỗ.)

     + Quan hệ ức chế cảm nhiễm: một loài này sống bình thường nhưng vô tình gây hại loài khác.
        (VD: tảo giáp nở hoa gây độc cho cá , tôm và chim ăn cá tôm bị độc đó )

     + Quan hệ sinh vật này ăn sinh vật khác: hai loài sống chung với nhau, một loài sử dụng loài khác làm thức ăn gồm động vật ăn thực vật , động vật ăn động vật và thực vật bắt sâu bọ. 
      (VD: bò ăn cỏ….)

 2/.Hiện tượng khống chế sinh học: 

     Khống chế sinh học là hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức độ nhất định , không tăng quá cao hoặc giảm quá thấp do tác động của các mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã.

     Ví dụ: Sử dụng ong kí sinh diệt loài bọ dừa , rệp xám hạn chế cây xương rồng bà.
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  Bài 41:      DIỄN THẾ SINH THÁI.

I/.Khái niệm về diễn thế sinh thái:

    Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn tương ứng với sự biến
 đổi của môi trường.

    Ví dụ: Diễn thế sinh thái hình thành rừng cây gỗ lớn ; diễn thế sinh thái ở đầm nước nông.

II/.Nguyên nhân của diễn thế sinh thái: 

    + Nguyên nhân bên ngoài: do sự thay đổi các điều kiện tự nhiên, khí hậu…

    + Nguyên nhân bên trong: do sự tương tác giữa các loài trong quần xã ( như sự cạnh tranh gây gắt
 giữa các loài trong quần xã, quan hệ sinh vật ăn sinh vật…)

     Ngoài ra, hoạt động khai thác tài nguyên của con người cũng gây ra diễn thế.

III/.Các loại diễn thế sinh thái : 

 1/.Diễn thế nguyên sinh: 

     Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật và kết quả là hình thành
 nên quần xã tương đối ổn định.

     Các giai đoạn của diễn thế nguyên sinh:

            - Giai đoạn tiên phong: các sinh vật đầu tiên phát tán tới hình thành nên quần xã tiên phong
            - Giai đoạn hỗn hợp( giai đoạn giữa): các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau.

            - Giai đỉnh cực (giai đoạn cuối ): hình thành quần xã ổn định tương đối.

        Ví dụ: Diễn thế sinh thái hình thành rừng cây gỗ lớn ở đảo Krakatau (Inđônêxia) sau khi núi lửa ngừng hoạt động.

 2/.Diễn thế thứ sinh:

     Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở môi trường đã có quần xã từng sinh sống .Tuỳ theo điều kiện thuận lợi hay không thuận lợi mà diễn thế có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định hoặc bị suy thoái.

    Các giai đoạn của diễn thế thứ sinh:

           - Giai đoạn khởi đầu: quần xã mới phục hồi thay thế quần xã bị hủy diệt
           - Giai đoạn giữa: các quần xã biến đổi tuần tự thay thế lẫn nhau.

           - Giai đoạn cuối: nếu điều kiện thuận lợi sẽ hình thành quần xã tương đối ổn định.
     Ví dụ:  Diễn thế sinh thái ở rừng lim Hữu Lũng ( miền Bắc VN ).

VI/.Ý nghĩa của nghiên cứu diễn thế sinh thái ( tầm quan trọng):

       Giúp ta hiểu được quy luật phát triển của quần xã sinh vật , dự đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai.

       Từ đó có thể chủ động xây dựng kế hoạch trong việc bảo vệ, khai thác và phục hồi nguồn tài nguyên,có biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường , sinh vật và con người. 





 ----------------------------

Chương III:  HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN 
                       VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG .

 Bài 42:      HỆ SINH THÁI.

I/.Khái niệm hệ sinh thái :

    + Khái niệm: Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh (môi trường vô sinh) của quần xã , trong đó các sinh vật tác động qua lại với nhau và với các thành phần của sinh cảnh tạo nên các chu trình sinh địa hóa.Nhờ đó , hệ sinh thái là một hệ thống sinh học hoàn chỉnh và tương đối ổn định .

    + Đặc điểm:-  Hệ sinh thái là một đơn vị cấu trúc hoàn chỉnh của tự nhiên,biểu hiện chức năng của một tổ chức sống thông qua sự trao đổi chất và năng lượng giữa sinh vật và môi trường của chúng. Trong đó ,quá trình “đồng hoá” do các sinh vật tự dưỡng, còn quá trình “dị hoá” do các sinh vật phân giải thực hiện.

                       - Kích thước của một hệ sinh thái rất đa dạng: có thể nhỏ như một giọt nước ao, một bể cá, và hệ sinh thái lớn nhất là trái đất .

II/.Các thành phần cấu trúc của hệ sinh thái:

 1/.Thành phần vô sinh: là môi trường vật lí (sinh cảnh)

 2/.Thành phần hữu sinh:  là quần xã sinh vật, gồm :

          + Sinh vật sản xuất ( chủ yếu là thực vật và một số vi sinh vật tự dưỡng): là sinh vật có khả năng sử dụng năng lượng mặt trời để tổng hợp nên các chất hữu cơ.

          + Sinh vật tiêu thụ: gồm các động vật ăn thực vật và động vật ăn động vật.

          + Sinh vật phân giải: ( chủ yếu là vi khuẩn , nấm, các động vật không xương sống như giun đất , sâu bọ…): chúng phân giải xác chết và chất thải của sinh vật thành các chất vô cơ .

III/.Các kiểu hệ sinh thái chủ yếu trên trái đất: 

 1/.Hệ sinh thái tự nhiên: 

   a/.Các hệ sinh thái trên cạn: gồm hệ sinh thái rừng nhiệt đới, sa mạc, hoang mạc, sa van đồng cỏ, 

thảo nguyên, rừng lá rộng ôn đới, rừng thông phương Bắc và đồng rêu hàn đới.

   b/.Các hệ sinh thái dưới nước: 

          + Hệ sinh thái nước mặn (bao gồm cả vùng nước lợ):ở vùng ven biền (rừng ngập mặn, cỏ biển, rạn san hô…), vùng biển khơi.

          + Các hệ sinh thái nước ngọt: chia thành hệ sinh thái nước đứng (ao, hồ..) nước chảy ( sông, suối..)

 2/.Hệ sinh thái nhân tạo: 

          + Gồm: đồng ruộng , hồ nước, rừng trồng, thành phố đóng vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống của con người

          + Ngoài nguồn năng lượng sử dụng như các hệ sinh thái tự nhiên, để nâng cao hiệu quả sử dụng ,người ta bổ sung cho hệ sinh thái nguồn vật chất và năng lượng khác,đồng thời thực hiện các biện pháp cải tạo hệ sinh thái.

  Ví dụ: hệ sinh thái: nông nghiệp ( bón thêm phân, tưới nước , diệt cỏ .), rừng trồng ( cần tỉa thưa..) , ao hồ nuôi tôm cá ( loại bỏ các tảo độc , cá dữ…)





 ------------------------------------------------

Bài 43: TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI.

I/.Trao đổi vật chất trong quần xã:

 1/.Chuỗi thức ăn: 

   a/.Khái niệm:Chuỗi thức ăn là một dãy các loài sinh vật có mối quan hệ với nhau về mặt dinh dưỡng, trong đó loài này ăn loài khác phía trước và là thức ăn của loài tiếp theo phía sau.

   b/.Các loại chuỗi thức ăn:

     + Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật tự dưỡng:

           Ví dụ:   Cỏ ( Châu chấu( Ếch ( Rắn.

     + Chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật ăn mùn bã hữu cơ:

           Ví dụ:   Giun (ăn mùn) ( Tôm ( Người.

 2/.Lưới thức ăn: là tập hợp các chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái, có những mắt xích chung.

 3/.Bậc dinh dưỡng:

   a/.Khái niệm: Bậc dinh dưỡng là những loài cùng mức năng lượng và sử dụng thức ăn cùng mức năng lượng trong lưới thức ăn ( hoặc chuỗi thức ăn).

   b/.Các bậc dinh dưỡng:

           - Bậc dinh dưỡng cấp 1 (sinh vật sản xuất): gồm các sinh vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ của môi trường.

           - Bậc dinh dưỡng cấp 2 (sinh vật tiêu thụ bậc 1): gồm các động vật ăn sinh vật sản xuất.

           - Bậc dinh dưỡng cấp 3 (sinh vật tiêu thụ bậc 2) : gồm các động vật ăn thịt,chúng ăn các sinh vật tiêu thụ bậc 1.

           - Bậc dinh dưỡng cấp 4,5... (sinh vật tiêu thụ bậc 3,4…): gồm các động vật ăn thịt động vật ,chúng ăn sinh vật tiêu thụ bậc 2,3..

           - Bậc cuối cùng là bậc dinh dưỡng cấp cao nhất.

II/.Tháp sinh thái: 

 1/.Khái niệm:

     Tháp sinh thái là tháp bao gồm nhiều hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, các hình chữ nhật có chiều cao bằng nhau, còn chiều dài khác nhau biểu thị độ lớn của mỗi bậc dinh dưỡng (qua số lượng cá thể, sinh khối hoặc năng lượng).Tháp sinh thái cho biết mức độ dinh dưỡng ở từng bậc và toàn bộ quần xã.

 2/.Các loại tháp sinh thái: 

    + Tháp số lượng: xây dựng dựa trên số lượng cá thể sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

    + Tháp sinh khối: xây dựng dựa trên khối lượng tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

    + Tháp năng lượng: xây dựng dựa trên số năng lượng được tích luỹ trên một đơn vị diện tích hay thể tích trong một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.
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Bài 44:  CHU TRÌNH SINH ĐỊA HOÁ VÀ SINH QUYỂN.

I/.Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hoá: 

    Chu trình sinh địa hoá là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên :theo đường từ môi trường ngoài truyền vào cơ thể sinh vật , qua các bậc dinh dưỡng rồi từ cơ thể sinh vật truyền trở lại môi trường

    Một chu trình sinh địa hoá gồm có các thành phần : tổng hợp các chất, tuần hoàn các chất trong tự nhiên , phân giải và lắng đọng một phần vật chất ( trong đất, nước..) 

    Chu trình chuyển hoá các nguyên tố C,H,O,N,S,,P,..(thành phần chủ yếu cấu tạo chất sống,có vai trò rất quan trọng đối với sinh vật) là những chu trình sinh địa hoá chủ yếu của trái đất.

   => Chu trình sinh địa hoá duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển.

II/.Một số chu trình sinh địa hoá:

 1/.Chu trình cacbon :

          - Cacbon là nguyên tố cần thiết cho mọi sinh vật sống,là thành phần cấu tạo của các chất sống.Nguyên tử cacbon luân chuyển từ môi trường ngoài vào cơ thể sinh vật và từ sinh vật trở lại môi trường  (qua một số con đường ).

          - Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon điôxít ( CO2).

 2/.Chu trình nitơ: 

          - Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối amôn (NH4+ ) nitrat (NO3-)  .Các muối này được hình thành bằng các con đường vật lí,hoá học,sinh học.

          - Thực vật có nitơ đi vào lưới thức ăn của quần xã  . Nitơ từ xác của sinh vật trở lại môi trường đất ,nước, không khí thông qua hoạt động phân giải chất hữu cơ của vi khuẩn ,nấm… 

 3/.Chu trình nước:

        Nước trên trái đất luôn luôn luân chuyển theo vòng tuần hoàn.

          - Nước mưa rơi xuống trái đất : chảy trên mặt đất 1 phần thấm xuống các mạch nước ngầm,sinh vật hấp thụ.; còn lại phần lớn tích luỹ trong các đại dương , sông , hồ….

          - Nước mưa trở lại khí quyển dưới dạng hơi nước : thoát hơi nước qua lá , bốc hơi nước trên mặt nước biển , ao, hồ…và mặt đất .
III/.Sinh quyển:

 1/.Khái niệm:

    Sinh quyển gồm toàn bộ sinh vật và môi trường vô sinh trên trái đất hoạt động như một hệ sinh thái lớn nhất.

    Sinh quyển dày khoảng 20 km, gồm:

          - Địa quyển: lớp đất dày khoảng vài chục mét.

          - Khí quyển: lớp không khí cao 6-7km

          - Thủy quyển: lớp nước đại dương sâu tới 10-11km.

 2/.Các khu sinh học:

    Sinh quyển được chia thành nhiều khu sinh học (bi- ôm) khác nhau tuỳ theo các đặc điểmđịa lí,khí hậu và sinh vật sống trong mỗi khu.

         - Các khu sinh học trên cạn ( phân bố theo vĩ độ và mức độ khô hạn của các vùng trên trái đất): nhiệt đới,ôn đới,cận Bắc cực, Bắc cực.

         - Các khu sinh học nước ngọt : nước đứng (ao ,hồ,đầm..) ,nước chảy ( sông,suối..)

         - Các khu sinh học biển : theo chiều thẳng đứng ( lớp nước mặt, lớp giữa và lớp dưới cùng), theo chiều ngang( vùng ven bờ, vùng khơi.)   .

                 
------------------------------------------------------------------------

Bài 45:  DÒNG NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ SINH THÁI

                         VÀ HIỆU SUẤT SINH THÁI.

I/.Dòng năng lượng trong hệ sinh thái:

 1/.Phân bố năng lượng trên trái đất:

   + Mặt trời cung cấp năng lượng chủ yếu cho sự sống trên trái đất.Ánh sáng mặt trời phân bố không đều trên bề mặt trái đất:

           - Vùng xích đạo: ánh sáng mạnh hơn vùng ôn đới
           - Càng xa vùng xích đạo ánh sáng càng yếu, ngày càng kéo dài.

   + Năng lượng ánh sáng phụ thuộc vào thành phần của tia sáng: 

           - Tia sáng có bước sóng dài chủ yếu tạo nhiệt
           - Tia sáng nhìn thấy: sinh vật sản xuất chỉ sử dụng được khoảng 50% tổng lượng bức xạ cho quá trình quang hợp và chỉ sử dụng 0,2-0,5% tổng lượng bức xạ chiếu trên trái đất để tổng hợp chất hữu cơ.

 2/.Dòng năng lượng trong hệ sinh thái:

      Năng lượng của hệ sinh thái chủ yếu được lấy từ năng lượng mặt trời. Năng lượng từ ánh sáng mặt trời đi vào quần xã ở mắt xích đầu tiên là sinh vật sản xuất ( sinh vật tiêu thụ ( sinh vật phân giải ( trả lại môi trường.

            - Trong chu trình dinh dưỡng : năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao, càng lên bậc dinh dưỡng cao hơn thì năng lượng càng giảm .
            - Trong hệ sinh thái: năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường, còn vật chất được trao đổi qua chu trình dinh dưỡng.

II/.Hiệu suất sinh thái: 

    Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ % chuyển hoá năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.

      + Ở mỗi bậc dinh dưỡng: phần lớn năng lượng bị tiêu hao qua hô hấp , tạo nhiệt của cơ thể sinh vật
 ( chiếm khoảng 70% ) ; phần năng lượng bị mất qua chất thải  và các bộ phận rơi rụng ( khoảng 10%) ; năng lượng chuyển lên bậc dinh dưỡng cao hơn ( chỉ khoảng 10% )

      + Năng lượng tích luỹ sản sinh ra chất sống ở mỗi bậc dinh dưỡng chiếm khoảng 10% năng lượng nhận từ bậc dinh dưỡng liền kề thấp hơn.





 ----------------------------------------

Bài 46: QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN.

I/Các dạng tài nguyên:

  + Tài nguyên không tái sinh : các nhiên liệu hoá thạch, kim loại, phi kim .

  + Tài nguyên tái sinh : không khí , đất , nước sạch, sinh vật).

  + Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu: năng lượng mặt trời, năng lượng sóng , năng lượng gió, năng lượng thuỷ triều.

II/.Các hình thức sử dụng gây ô nhiễm môi trường: 

  + Tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng, tuy nhiên con người đã và đang khai thác sử dụng dẫn đến làm giảm đa dạng sinh học và suy thoái nguồn tài nguyên, đặc biệt là nguồn tài nguyên có khả năng phục hồi, gây ô nhiễm môi trường sống.

  + Khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên: sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con người để phát triển xã hội, vừa đảm bảo duy trì các tài nguyên cho thế hệ mai sau..

  Các hình thức gây ô nhiễm môi trường gồm: ô nhiễm không khí,ô nhiễm chất thải rắn,ô nhiễm nguồn nước,ô nhiễm hoá chất độc, ô nhiễm do sinh vật gây bệnh.

III/.Khắc phục suy thoái môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên:

     Khắc phục bằng các giải pháp: 

   + Sử dụng bền vững tài nguyên : đất , nước, rừng, biển….

   + Duy trì đa dạng sinh học.

   + Giáo dục về môi trường.




 ---------------------------------- ------------------

Trường THPT Quang Trung
             ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM:
Tổ : Sinh Học

Phần sáu : Tiến hóa.


Chương I : Bằng chứng và cơ chế tiến hóa 

Các bằng chứng tiến hóa
1/.Ví dụ nào sau đây là các cơ quan tương đồng :

  A/.Ngà voi  và sừng tê giác.
  
            B/.Vòi voi và vòi bạch tuộc.
  C/.Cánh dơi và tay người.


D/.Đuôi cá mập và đuôi cá voi. 

2/.Ví dụ nào sau đây là cơ quan tương tự.

  A/.Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các động vật khác.

  B/.Cánh chim và cánh côn trùng.

  C/.Lá đậu Hà Lan và gai xương rồng

  D/.Tua cuốn của dây bầu bí và gai xương rồng.

3/.Các cơ quan tương đồng là kết quả của quá trình tiến hóa theo hướng :

  A/.Vận động.

B/.Hội tụ.

C/.Đồng quy.

D/.Phân nhánh.

4/.Các cơ quan thoái hóa là cơ quan :

  A/.Phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.

  B/.Thay đổi cấu tạo cho phù hợp với chức năng mới (ví dụ: tay người chuyển sang cầm nắm ,không                         

          còn làm nhiệm vụ vận chuyển cơ thể).

  C/.Thay đổi cấu tạo ( như bàn chân chỉ còn 1 ngón ở loài ngựa ).

  D/.Biến mất hoàn toàn (như vượn người hịên nay không có đuôi ).

5/.Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do:

  A/.Tiến hóa trong quá trình phát triển của loài.

  B/.Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.

  C/.Chúng có chung nguồn gốc mhưng phát triển trong các điều kiện khác nhau .

  D/.Thực hiện các chức phận giống nhau.

6/.Cơ quan tương tự là những cơ quan:

  A/.Cùng nguồn gốc,nằm ở những vị trí tương  ứng trên cơ thể có kiểu cấu tạo giống nhau.

  B/.Khác nguồn gốc,nhưng đảm nhiệm các chức năng giống nhau có hình thái tương tự.

  C/.Khác nguồn gốc,nhưng nằm ở những vị trí tương  ứng trên cơ thể có kiểu cấu tạo giống nhau

  D/. Cùng nguồn gốc, đảm nhiệm các chức năng giống nhau.

7/.Ruột thừa ở người :

  A/.Tương tự manh tràng ở ĐV ăn cỏ.
B/.Là cơ quan tương đồng với manh tràng ở ĐV ăn cỏ.

  C/.Là cơ quan thoái hóa ở ĐV ăn cỏ.
D/.Có nguồn gốc từ manh tràng ở ĐV ăn cỏ.

8/.Cơ quan tương đồng là những cơ quan :

   A/.Nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể ,có kiểu cấu tạo giống nhau

   B /.Được bắt nguồn từ một cơ quan ở  cùng loài tổ tiên mặc dù hiện tại các cơ quan này có thể thực

         hiện các chức năng rất khác nhau.

   C/. Nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể ,có nguồn gốc khác nhau trong quá trình phát triển phôi

        cho nên có kiểu cấu tạo giống nhau.

   D/.Nằm ở những vị trí khác nhau trên cơ thể ,có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi.

9/.Bằng chứng tiến hóa nào cho thấy sự đa dạng và thích ứng của sinh giới:

   A/.Bằng chứng tế bào học.


B/.Bằng chứng giải phẫu học so sánh.

   C/.Bằng chứng sinh học phân tử.

D/.Bằng chứng phôi sinh học so sánh.

10.Bằng chứng tiến hóa nào có sức thuyết phục nhất:

   A/.Bằng chứng tế bào học.


B/.Bằng chứng giải phẫu học so sánh.

   C/.Bằng chứng sinh học phân tử.

D/.Bằng chứng phôi sinh học so sánh.

11/.Những sai khác về chi tiết của các cơ quan tương đồng là :

   A/.Do sống trong những môi trường sống khác nhau,

   B/.Để thích ứng với những môi trường sống khác nhau.

   C/.Để thực hiện những chúc năng khác nhau.

   D/.Do thực hiện những chúc năng khác nhau.

12/.Một trong những bằng chứng về sinh học phân tử chứng minh rằng tất cả các loài sinh vật đều có chung nguồn gốc là:

   A/.Tất cả các loài sinh vật hiện nay đều dùng chung một bộ mã di truyền.

   B/.Sự tương đồng về quá trình phát triển phôi ở một số loài động vật có xương sống.

   C/.Sự giống nhau về một số đặc điểm giải phẫu giữa các loài .

   D/.Sự giống nhau về một số đặc điểm hình thái giữa các loài phân bố ở các vùng địa lí khác nhau.

13/.Bằng chứng rõ ràng nhất về nguồn gốc chung của sự sống là:

   A/.Địa lí sinh học.
  B/.Giải phẫu học so sánh.
C/.Phôi sinh học so sánh.   D/.Sinh học phân tử.

  Học thuyết Đacuyn :

1/.Câu nào trong số các câu dưới đây nói về CLTN là đúng với quan niệm của Đacuyn ;

   A/.CLTN thực chất là sự phân hóa về khã năng sống sót của các cá thể 

   B/.CLTN thực chất là sự phân hóa về khả năng sinh sản của các kiểu gen(KG) .

   C/. CLTN thực chất là sự phân hóa về mức độ thành đạt sinh sản của các cá thể có KG khác nhau.

   D/.Cả A,B và C.

2/.Theo Đacuyn nguyên nhân tiến hóa là do :

   A/.Môi trường sống thay đổi.
B/.Chọn lọc tự nhiên thông qua tính biến dị và di truyền.

   C/.Ảnh hưởng của đột biến và giao phối.        D/.Đấu tranh sinh tồn.

3/. Theo Đacuyn cơ chế tiến hóa là :

   A/.Sinh vật chủ động biến đổi và mọi biến đổi đều được tích lũy và di truyền.

   B/.Tích lũy và di truyền các biến dị có lợi ,đào thải biến dị có hại.

   C/.Phân hóa khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong quần thể.

   D/.Củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính.

4/.Theo Đacuyn nguyên nhân hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật là:

   A/.Ngoại cảnh thay đổi chậm nên sinh vật biến đổi kịp thời và không bị đào thải.

   B/.CLTN tác động trên cơ sở tính biến dị và di truyền.

   C/.Đột biến hoặc biến dị tổ hợp.

   D/.Củng cố ngẫu nhiên biến dị có lợi không liên quan đến CLTN. 

5/.Theo Đacuyn quá trình CLTN có vai trò :

   A/.Hình thành tập quán hoạt động ở ĐV.

   B/.Tích lũy các biến dị (BD) có lợi và đào thải các BD có hại đối với SV trong quá trinh đấu tranh 

        sinh tồn.

   C/.Là nhân tố chính hình thành các đặc điểm thích nghi trên cơ thể SV.

   D/.Sự biến đổi của cơ thể SV thích ứng với những đặc điểm của ngoại cảnh.

6/.Theo Đacuyn ,cơ chế chủ yếu của quá trình tiến hóa là:

   A/.Sự củng cố ngẫu nhiên của các đột biến trung tính 

   B/.Các biến dị (BD) thu được trong đời cá thể đều di truyền.

   C/.SV biến đổi dưới tác dụng trực tiếp hoặc gián tiếp của điều kiện ngoại cảnh .

   D/.Các biến đổi nhỏ ,riêng rẽ tích lũy thành những sai khác lớn và phổ biến dưới tác dụng của CLTN.

7/.Trong tác phẩm “Nguồn gốc các loài” ,Đacuyn vẫn chưa làm sáng tỏ được điều gì:

   A/.Vai trò của CLTN.

B/.Nguyên nhân phát sinh các biến dị và cơ chế DT các biến dị.

   C/.Tính thích nghi của SV với điều kiện môi trường.
 

   D/.Sự hình thành loài bằng con đường phân li tính trạng.

8/.Điểm chung trong quan niệm của Lamac và Đacuyn là:

   A/.Chưa phân biệt được BDDT và không DT.
B/. Ngoại cảnh ảnh hưởng lên mọi loài SV.

   C/.Chưa giải thích được cơ chế DT các BD.

   D/.CLTN tích lũy các BD thích nghi và đào thải các BD kém thích nghi.

9/.Phát hiện quan trọng của Đacuyn về các SV cùng loài trong tự nhiên là gì :

   A/.Một số cá thể có khả năng DT các BD do học tập mà có 

   B/.các BD xuất hiện trong sinh sản thì DT được .

   C/.Các cá thể cùng loài không hoàn toàn giống nhau mà khác nhau về nhiều chi tiết

   D/.Các đặc điểm thích nghi chỉ hợp lí tương đối.

10/.Theo Đacuyn nguyên liệu của tiến hóa là:

   A/.Biến dị đồng loạt.
B/.Biến dị cá thể.
C/.Biến dị tổ hợp.
D/.Biến dị đột biến. 

11/.Theo Đacuyn chọn lọc nhân tạo (CLNT) là quá trình:

   A/.Tích lũy những BD có lợi cho con người.

   B/.Vừa đào thải những BD bất lợi vừa tích lũy những BD có lợi cho con người .

   C/.Tích lũy những BD có lợi cho con người và cho bản thân SV.

   D/.Đào thải những BD bất lợi cho con người .

12/.Theo Đacuyn ,CLTN là quá trình:

   A/.Đào thải những BD bất lợi cho SV .
B/.Tích lũy những BD có lợi cho SV.

   C/.Tích lũy những BD có lợi cho con người và cho bản thânSV.

   D/. Vừa đào thải những BD bất lợi vừa tích lũy những BD có lợi cho (thích nghi) cho SV .

13/.Theo Đacuyn biến dị cá thể là:

   A/Sự phát sinh những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài trong quá trình sinh sản.

   B/Sự phát sinh những đặc điểm sai khác giữa các cá thể cùng loài trong quá trình phát triển cá thể.

   C/Sự phát sinh những biến đổi đồng loạt theo một hướng xác định tương ứng với điều kiện MT.

   D/.Sự sai khác giữa các cá thể trong cùng một quần thể.

14/.Người đầu tiên đưa ra khái niệm biến dị cá thể là:

   A/.Đacuyn. 
      B/.Menđen.
                C/.Moocgan.

D/.Lamac.

15/.Hai mặt của CLNT là:

   A/.Vừa tích lũy những biến dị có lợi,vừa đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật.

   B/.Vừa đào thải những biến dị bất lợi,vừa tích lũy những biến dị có lợi cho mục tiêu sản xuất. 

   C/.Vừa tích lũy những biến dị bất lợi,vừa đào thải những biến dị có lợi cho sinh vật.

   D/.Không có phương án đúng.

16/.Phân li tính trạng là:

   A/.Quá trình khai thác đặc điểm có lợi ở sinh vật ,giữ lại những dạng tốt nổi trội,loại bỏ những dạng 

         trung gian.Kết quả là từ một dạng ban đầu đã dần dần phát sinh nhiều dạng khác nhau rõ rệt và

          khác xa với tổ tiên.   

   B/.Quá trình chọn lọc những biến dị có lợi,và đào thải những biến dị bất lợi cho sinh vật.

   C/.Quá trình duy trì những biến dị tốt phù hợp với mục tiêu sản xuất.

   D/.Quá trình biến đổi của cá thể dưới tác dụng của môi trường hoặc tập quán hoạt động của Đ V.

17/.Kết quả của phân li tính trạng trong CLNT là:

   A/.Hình thành loài mới.
               B/.Giữ lại những dạng trung gian. 

   C/.Tạo ra giống vật nuôi và cây trồng mới từ một hoặc vài dạng tổ tiên hoang dại.

   D/.Tạo ra giống vật nuôi và cây trồng thích nghi cao với nhu cầu xác định của con người.  

18/.Tồn tại chính trong học thuyết Đacuyn là:

   A/.Chưa giải thích được cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi.

   B/.Chưa đánh giá đầy đủ vai trò của chọn lọc trong  quá trình tiến hóa 

   C/.Chưa giải thích được quá trình hình thành loài mới.

   D/. Chưa hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

19/.Đóng góp quan trọng nhất của học thyết Đacuyn là:

   A/.Giải thích được sự hình thành loài mới.             B/.Phát hiện vai trò của CLTN và CLNT.      

   C/.Đề xuất khái niệm biến dị cá thể,nêu lên tính vô hướng của loại biến dị này.

   D/.Giải thích thành công sự hợp lí tương đối của các đặc điểm thích nghi.

 Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại        

1/.Theo quan niệm hiện nay, nhân tố chủ yếu quy định chiều hướng phát triển của sinh giới là:

   A/.Nhu cầu của con người .
    B/.Sự biến đổi của điều kiện khí hậu và địa chất.(đ k KH và ĐC)

   C/.CLTN.
D/.Sự phát triển của sinh giới diễn ra nhanh hơn sự thay đổi chậm chạp đ k KH và ĐC.

2/. Theo quan niệm hiện nay, nhân tố nào là nhân tố chính hình thành màu xanh lục ở đa số các loài 

     sâu ăn lá:

   A/.Đột biến và giao phối.
        B/.CLTN.
     C/.Cách li sinh sản.
  D/.Thức ăn của sâu.

3/.Theo quan niệm hiện nay ,điều kiện  ngoại cảnh có vai trò là:

   A/.Nhân tố làm phát sinh các BD không DT.
      B/. Nhân tố chính của quà trình CLTN.

   C/.Nguyên nhân chính làm cho các loài biến đổi dần dần và liên tục.

   D/.Vừa là nhân tố làm phát sinh đột biến,vừa là môi trường của CLTN.

4/.CLTN diễn ra trên quy mô rộng lớn và thời gian lịch sử lâu dài sẽ dẫn dến hiện tượng :

  A/.Hình thành các cấp dưới loài.
B/.Tích lũy các BD đáp ứng cho nhu cầu nhiều mặt của loài người.

  C/.Tích lũy những đặc điểm thích nghi tương tự ở các loài khác xa nhau trong bậc thang phân loại.

  D/.Hình thành những loài mới từ một loài ban đầu.,các loài này được phân loại học xếp vào cùng 1chi 

5/.Biến động DT là hiện tượng :

  A/.Môi trường thay đổi làm thay đổi giá trị thích nghi của gen nên làm thay đổi tần số của các alen.

  B/.Thay đổi tần số các alen trong quần thể bởi các yếu tố ngẫu nhiên .

  C/.ĐB phát sinh mạnh trong quần thể lớn làm thay đổi tần số của các alen.

  D/.Di-nhập gen ở một quần thể lớn làm thay đổi tần số của các alen.

6/.Nội dung cơ bản của quá trình tiến hóa nhỏ theo quan niệm tiến hóa tổng hợp hiện đại là gì:

  A/.Quá trình hình thành các quần thể giao phối từ một quần thể gốc ban đầu.

  B/.Quá trình tích lũy các BD có lợi .đào thải BD có hại dưới tác dụng của CLTN.

  C/.Quá trình biến đổi tần số các alen và thành phần KG của quần thể .

  D/.Quá trình tiến hóa ở cấp phân tử.

7/.Quan niệm tiến hóa tổng hợp hiện đại đã củng cố cho quan điểm của Đacuyn về:

  A/.Vai trò của CLTN.

B/.Biến dị cá thể là các BD không xác định.

  C/.Quá trình giao phối hình thành nhiều BD tổ hợp cung cấp nguồn nguyên liệu cho quá trình C.lọc.

  D/.BD xác định là những BD DT được,có vai trò quan trọng trong sự tiến hóa.

8/.Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại đã góp phần làm sáng tỏ vấn đề nào sau đây:

  A/.Sự hình thành các đặc điểm thích nghi 
                        B/.Nguồn gốc chung của các loài .

  C/.Nguyên nhân phát sinh BD và cơ chế DT các BD.
D/.Vai trò sáng tạo của CLTN.

9/.Đóng góp quan trọng nhất của học thuyết Đacuyn là:

  A/.Giải thích sự hình thành loài mới.
B/.Phát hiện vai trò của CLTN và CLNT .

  C/.Đế xuất khái niệm BD cá thể, nêu lên tính vô hướng của loại BD này.

  D/.Giải thích thành công sự hợp lí tương đối của các đặc diểm thích nghi.

10/.Tại sao ĐB gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong quá trình 

     tiến hóa:

    I.Tần số ĐB gen trong tự nhiên là không đáng kể nên tần số alen ĐB là rất thấp.

    II.Gen ĐB có thể có hại trong môi trường này nhưng lại  vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác.

    III. Gen ĐB có thể có hại trong tổ hợp gen này nhưng lại vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác.

    IV.Đột biến gen thường có hại nhưng nó thường tồn tại ở trạng thái dị hợp nên không gây hại.

   A/.I và II.

B/. I và III 

C/. III và IV.

D/.II và III.

11/.Tác nhân nào sau đây không làm thay đổi tần số của các alen trong quần thể giao phối:

   A/.Đột biến.  
B/.Biến động DT.
C/.CLTN.
Các cơ chế cách li.

12/.Nhân tố nào hình thành những tổ hợp gen thích nghi với môi trường sống nhất định:

   A/.Cách li sinh sản.
        B/.CLTN.
      C/.Biến động DT.
        D/.Biến động môi trường.

13/.ĐB ,nhất là Đ B gen được xem là nguồn nguyên liệu chủ yếu của quá trình tiến hóa là vì:

   A/.ĐB gen ít phổ biến hơn,ảnh hưởng đến sức sống và sinh sản của SV nhiều hơn so với ĐB NST.

   B/.Giá trị thích nghi của ĐB gen thường thay đổi khi tổ hợp gen thay đổi .

   C/. Giá trị thích nghi của ĐB gen thường thay đổi khi điều kiện sống thay đổi 

   D/.ĐB gen phổ biến hơn ,ít ảnh hưởng đến sức sống và sinh sản của SV hơn so với ĐB NST.

14/.Tác động của chọn lọc sẽ đào thải một loại alen khỏi quần thể qua một thế hệ là:

   A/.Chọn lọc chống lại thể dị hợp.

B/.Chọn lọc chống lại thể đồng hợp.

   C/.Chọn lọc chống lại alen lặn.         
D/.Chọn lọc chống lại alen trội.

15/.Vai trò của CLTN trong tiến hóa nhỏ là:

   A/.Làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo hướng xác định

   B/.Phân hóa khả năng sinh sản của những KG khác nhau trong quần thể.

   C/.Quy định chiều hướng và nhịp điệu biến đổi thành phần KG của quần thể,định hướng quá trình 

         tiến hóa .

   D/.Phân hóa khả năng sống sót của các cá thể thích nghi nhất.

16/.Nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa là :

   A/.Biến dị tổ hợp.

B/.Biến dị ĐB.
C/.Thường biến .
D/.ĐB gen tự nhiên.

17/.Nguồn nguyên liệu thứ cấp của quá trình tiến hóa là:

   A/.Đột biến cấu trúc NST.
      B/.ĐB số lượng NST.
C/.BD tổ hợp.

D/.ĐB gen.

18/.Nhân tố tiến hóa làm thay đổi rất nhỏ tần số tương đối của các alen thuộc một gen là:

   A/.ĐB.

B/.CLTN.

C/.Di nhập gen.

D/.Biến động DT.

19/.Nhân tố tiến hóa không làm thay đổi tần số tương đối của các alen thuộc một gen :

   A/.ĐB.

B/.CLTN.

C/.Di nhập gen 
D/.Giao phối không ngẫu nhiên

20/.Tác động đặc trưng của CLTN so với các nhân tố tiến hóa khác là:

   A/.Định hứơng cho quá trình tiến hóa nhỏ.    B/.Tác động phổ biến trong quần thể có số lượng nhỏ.

   C/.Tạo nên những cá thể thích nghi với môi trường 

   D/.Làm thay đổi nhanh tần số tương đối của các alen theo hướng xác định.

21/.Vai trò của yếu tố ngẫu nhiên (biến động DT) trong tiến hóa nhỏ là:

   A/.Nguồn nguyên liệu cung cấp cho quá trình CLTN.

   B/.Làm cho tần số tương đối của các alen thay đổi theo một hướng xác định.

   C/.Dẫn đến sự hình thành loài mới trong một thời gian dài.

   D/.Làm cho thành phần KG của quần thể thay đổi đột ngột.

22/.Các nhân tố tiến hóa phát huy vai trò chủ yếu trong quần thể nhỏ là:

   A/. ĐB,di nhậo gen.  B/.ĐB,biến động DT.  C/.ĐB,CLTN.    D/.Di nhập gen,các yếu tố ngẫu nhiên.

23/.Nhân tố tiến hóa chỉ làm thay đổi thành phần KG trong quần thể là:

   A/.ĐB.
        B/.CLTN.          C/.Giao phối không ngẫu nhiên            D/.Di nhập gen.  

24/.Các nhân tố tiến hóa phát huy vai trò thường xuyên trong quần thể lớn là:

   A/.ĐB ,di nhập gen.
                                     B/.ĐB,CLTN.



   C/.Di nhập gen,các nhân tố ngẫu nhiên.       D/.ĐB,các nhân tố ngẫu nhiên.

25/.Nhân tố tiến hóa có khả năng làm thay đổi tần số các alen thuộc một gen trong quần thể theo hướng 

      theo hướng xác định là:

   A/.CLTN.          
B/ĐB.

       C/. Di nhập gen.               
D/. Biến động DT .

26/.Các nhân tố tiến hóa làm phong phú vốn gen của quần thể là:

   A/.ĐB,biến động DT.
B/.ĐB,di nhập gen.
C/.Di nhập gen,CLTN,
D/.ĐB,CLTN.

27/.Tác động của chọn lọc sẽ làm giảm tần số một loại alen khỏi quần thể nhưng rất chậm là:

   A/.Chọn lọc chống lại alen trội .

B/. Chọn lọc chống lại alen lặn .

   C/.Chọn lọc chống lại thể dị hợp.

D/. Chọn lọc chống lại thể đồng hợp.

 Quá trình hình thành quần thể thích nghi (học phần tóm tắt cuối bài học SGK )
1/.Quá trình hình thành quần thể thích nghi diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc vào:

   A/.Quá trình phát sinh và tích lũy các gen đột biến .
B/Tốc độ sinh sản của loài..

   C/.Áp lực của CLTN.

                                    D/.Cả A,B và C.

2/.Sự hình thành một đặc điểm thích nghi ở SV chịu sự chi phối của các nhân tố nào?

   A/.Đột biến-di nhập gen-CLTN.                              B/.Đột biến- giao phối- CLTN.

   C/.Biến động di truyền-giao phối - CLTN  .
D/. Biến động di truyền- cach1li -CLTN

3/.Trong quá trình hình thành quần thể thich nghi CLTN chỉ đóng vai trò :

   A/.Tạo ra các kiểu gen thích nghi.

            B/.Sàng lọc và giữ lại những kiểu gen thích nghi.

   C/.Cung cấp biến dị di truyền cho tiến hóa.

C/.Thúc đẩy đấu tranh sinh tồn.

 4/.Tính chất biểu hiện của đặc điểm thích nghi như thế nào:

    A/.Hợp lí một cách tuyệt đối.


      B/.Hợp lí một cách tương đối.

    C/.Luôn phù hợp với thay đổi của điều kiện sống.
      D/.Đăc trưng cho mỗi quần thể.

5/.Các kiểu gen thích nghi được tạo ra trực tiếp từ:

   A/.Thường biến.
B/.Biến dị di truyền.
   C/.Chọn lọc tự nhiên.
D/.Chọn lọc nhân tạo.

6/.Một đặc điểm thích nghi có thể trở thành bất lợi và bị thay thế bởi đặc điểm thích nghi hơn khi

  A/.Môi trường sống ổn định.
               B/.Hướng chọn lọc ổn định.

  C/. Môi trường sống thay đổi.
               D/.Phát sinh đột biến

 Loài :
1/.Khi nào ta có thể kết luận chính xác 2 cá thể SV nào đó thuộc 2 loài khác nhau :

   A/.Hai cá thể đó sống trong cùng một sinh cảnh.

   B/.Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái giống nhau.

   C/. Hai cá thể đó có nhiều đặc điểm hình thái và sinh hóa giống nhau.

   D/.Hai cá thể đó không giao phối với nhau.

2/.Thông thường ta có thể phân biệt 2 cá thể khác loài nhờ dựa vào tiêu chuẩn:

   A/.DT.

B/.Hình thái. 

C/.Địa lí-sinh thái.

D/.Sinh lí-hóa sinh.

3/.Dạng cách li không thuộc cách li trước hợp tử là:

   A/.Cách li địa lí.
B/.Cách li sinh thái .
  C/.Cách li tập tính.

D/.Cách li cơ học.

4/.Tiêu chuẩn hay nhóm tiêu chuẩn nào được dùng thông dụng để phân biệt 2 loài VK có quan hệ thân  

     thuộc:

   A/.Tiêu chuẩn hình thái.
                          B/.Tiêu chuẩn hình thái và hóa sinh.    

   C/.Tiêu chuẩn cách li sinh sản          
  D/.Tiêu chuẩn hóa sinh. 

5/. Tiêu chuẩn hay nhóm tiêu chuẩn nào được dùng thông dụng để phân biệt 2 loài giao phối có quan 

     hệ thân thuộc:

   A/. Tiêu chuẩn hình thái.


B/.Tiêu chuẩn hóa sinh.

   C/.Tiêu chuẩn cách li sinh sản         
D/. Tiêu chuẩn hình thái và hóa sinh.

6/.Hiện tượng nào sau đây nhanh chóng hình thành loài mới mà không cần sự cách li địa lí:

   A/.Tự đa bội.

B/.Dị đa bội.

C/.Lai xa khác loài.

D/.Đột biến NST.

7/.Quan niệm về sự chọn lọc theo hướng phân nhánh đã giải thích một cách thành công về :

   A/.Sự hính thành các cơ quan tương đồng.   
B/. Sự hính thành các cơ quan tương tự.

   C/.Sự đa dạng của vật nuôi và cây trồng.

D/.Sự hình thành loài mới trong điều kiện tự nhiên.

8/.Những biến đổi trong quá trình tịến hóa nhỏ xảy ra theo trình tự nào:

   A/.Phát sinh ĐB(Phát tán ĐB(Chọn lọc các ĐB có lợi(Cách li sinh sản.

   B/. Phát sinh ĐB( Cách li sinh sản. (Phát tán ĐB(Chọn lọc các ĐB có lợi

   C/. Phát sinh ĐB(Chọn lọc các ĐB có lợi( Cách li sinh sản. (Phát tán ĐB.

   D/. Phát tán ĐB( Chọn lọc các ĐB có lợi (.Phát sinh ĐB(Cách li sinh sản.

9/.Loài là:

   A/.Một nhóm quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên và sinh ra đời 

     con có sức sống ,có khả năng sinh sản vá cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác.

   B/.Một nhóm quần thể có những tính trạng chung về hình thái sinh lí ,có khu phân bố xác định,có khả

      năng sinh sản ,cách li với nhóm quần thể khác.

  C/.Một nhóm các quần thể thực sự hoặc có tiềm năng giao phối với nhau.

  D/.Một cộng đồng sinh sản lớn nhất của các cá thể SSHT,thụ tinh chéo và có chung 1 vốn gen.

10/.Không giao phối đượcdo chênh lệch về mùa sinh sản như thời kì ra hoa,đẻ trứng thuộc loại cách li 

     nào:

   A/.Cách li nơi ở.
B/.Cách li tập tính.
C/.Cách li thời gian (mùa vụ).
      D/.Cách li cơ học.

11/.Không giao phối được do không tương hợp về cơ quan giao cấu thuộc dạng cách li nào:

   A/.Cách li nơi ở.
B/.Cách li tập tính
C/ Cách li thời gian (mùa vụ).
      D/.Cách li cơ học.

12/.Sự xuất hiện loài mới được đánh dấu bằng :

   A/.Cách li cơ học.
 B/. Cách li sinh sản (cách li DT).
C/. Cách li tập tính
D/.Cáchli sinh thái.

Quá trình hình thành loài :
1/.Nhận định nào sau đây là đúng với quá trình hình thành loài mới:

   A/.Là một quá trình lịch sử,cải biến thành phần KG của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi

       ,tạo ra KG mới cách li sinh sản với quần thể ban đầu.

   B/. Là một quá trình lịch sử,cải biến thành phần KG của quần thể ban đầu theo hướng thích nghi và  

          cách li sinh sản với các quần thể thuộc loài khác                                                                                                                                 

   C/. Là một quá trình lịch sử,cải biến thành phần KG của quần thể ban đầu theo hướn xác  định

         ,tạo ra nhiều cá thể mới có kiểu hình mới cách li sinh sản với quần thể ban đầu. 

   D/.Là quá trình lịch sử dưới tác động của môi trường tạo ra những quần thể mới cách li với  quần thể

         ban đầu.

2/.Hình thành loài mới bằng con đường lai xa và đa bội là phương thức chỉ gặp ở:

   A/.TV và ĐV có khả năng di động xa.
    B/.ĐV đơn tính.

   C/.TV và ĐV ít có khả năng di động xa.
    D/.TV có khả năng sinh sản sinh dưỡng.

3/.Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái là phương thức thường gặp ở:

   A/.TVvà ĐV có khả di chuyển xa.
         B/.ĐV.
       C/.TV.

D/.TV và ĐV ít di chuyển.

4/.Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng:

    A/.Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành loài mới.

    B/.Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp

    C/.Cách li địa lí luôn luôn dẫn đến cách li sinh sản.

    D/.Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phân hóa thành phân KG của quần 

          thể cách li.

5/.Loài lúa mì trồng hiện nay (Triticum aestivum) được hình thành trên cơ sở:

   A/.Sự cách li địa lí giữa dạng lúa mì châu Âu và lúa mì châu Mĩ.

   B/.Là kết quả của quá trình lai xa khác loài.

   C/.Là kết quả cuả quá trình tự đa bội 2n thành 4n của loài lúa mì.

   D/.Là kết quả của quá trình lai xa và đa bội.

6/.Nếu cho rằng chuối nhà 3n có nguồn gốc từ chuối rừng 2n thì cơ chế hình thành chuối nhà được

     giải thích bằng chuỗi các sự kiện như sau:

     1.Thụ tinh giữa giao tử n và gao tử 2n.

     2.Tế bào 2n nguyên phân bất thừờng cho cá thể 3n.

     3.Cơ thể 3n giảm phân bất thường cho giao tử 2n.

     4.Hợp tử 3n phát triển thành thể tam bội 

     5.Cơ thể 2n giảm phân bất thường cho giao tử 2n.

   A/.5(1(4.

B/.4(.3(1.

C/.3(1(4.

D/.1(3(4.

7/.Quá trình hình thành loài mới diễn ra tương đối nhanh khi:

  A/.CLTN tích lũy nhiều BD .
B/.Diễn ra lai xa và đa bội.

  C/.Quá trình hình thành loài bằng con đường địa lí và sinh thái diễn ra song song.

   D/.Diễn ra biến động DT hay tác động của các yếu tố ngẫu nhiên.

8/.Thể song nhị bội là cơ thể có:

   A/.Tế bào mang bộ NST lưỡng bội,  
B/.Tế bào mang hai bộ NST tứ bội.

   C/.Tế bào chứa 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài bố mẹ khác nhau.

   D/.Tế bào chứa bộ NST lưỡng bội với một nửa nhận từ loài bố và một nửa kia nhận từ loài mẹ.

9/.Phương thức hình thành loài khác khu thể hiện ở con đường hình thành loài nào:

   A/.Con đường cách li tập tính.

B/.Con đường địa lí.

   C/.Con đường sinh thái.


D/.Con đường lai xa và đa bội.

10/.Tốc độ tiến hóa hình thành loài ở nhóm SV nào là nhanh nhất:

   A/.Cá phổi.

B/.ĐV có vú.

C/.Ếch nhái.

D/.con sam.

11/.Dạng cách li nào là điều kiện cần thiết để các nhóm cá thể đã phân hóa tích lũy các ĐB mới theo

        các  hướng khác nhau dẫn đến sai khác ngày càng lớn trong các KG:

   A/.Cách li sinh thái.
B/.Cách li cơ học.
C/.Cách li địa lí
D/.Cách li tập tính.

12/.Phương thức hình thành loài cùng khu thể hiện ở những con đường hình thành loài nào:

   A/.Địa lí,lai xa và đa bội.


B/.Địa lí và cách li tập tính .

   C/.Dịa lí và sinh thái.


D/.Sinh thái ,lai xa và đa bội.

13/.Quần đảo là nơi lí tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì:

   A/.Các đảo quá xa nhau nên SV giữa các đảo không có trao đổi gen.

   B/.Các đảo quá gần nhau nên SV giữa các đảo dễ xảy ra  trao đổi gen.

   C/.Các đảo có khoảng cách tương đối nên SV giữa các đảo ít trao đổi gen

   D/.Chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố ngẫu nhiên .

CHƯƠNG II: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên trái đất.
1/.Theo quan niệm hiện nay ,đặc điểm nào dưới đây chỉ có ở vật thể sống mà không thể có ở vật thể 

    vô cơ:

   A/.Có cấu tạo bởi các đại phân tử hữu cơ là P và axitnuclếic đặc trưng.

   B/.Trao đổi chất thông qua quà trình đồng hóa ,dị hóa và có khả năng sinh sản.

   C/.Có khả năng tự biến đổi để thích nghi với môi trường thay đổi.

   D/.Có hiện tượng tăng trưởng ,cảm ứng và vận động.

2/.Thí nghiệm Milơ đã chứng minh điều gì:

   A/.Sự sống trên trái đất có nguồn gốc từ vũ trụ.
B/.Axitnuclếic hình thành từ nuclêôtit.

   C/.Chất hữu cơ hình thành từ các chất vô cơ.
D/.Chất VC hình thành từ các NTố có trên quả đất.

3/.Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn 

    ARN ngắn ,cũng có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim.Điều này có ý nghĩa :

   A/.Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa P và axitnuclếic.

   B/.Trong quá trình tiến hóa ,ARN xuất hiện trước ADN và P.

   C/.P cũng có thể tự tổng hợp mà không cần có cơ chế phiên mãvà dịch mã.

   D/.Sự xuất hiện các axitnuclêic và P chưa phải là xuất hiện sự sống.

4/.Theo quan niệm hiện đại ,nguồn năng lượng để tổng hợp nên các phân tử HC hình thành sự sống:

   A/.ATP.
B/.Năng lượng hóa học.    C/.Năng lượng sinh học.
   D/.Năng lượng tự nhiên.

5/.Trong điều kiện hiện nay của trái đất ,chất hữu cơ được hình thành chủ yếu bằng cách nào:

   A/.Tổng hợp nhờ nguồn năng lượng tự nhiên,
B/.Được tổng hợp trong các tế bào sống.

   C/.Quang tổng hợp hay hóa tổng hợp.

D/.Tổng hợp nhờ công nghệ sinh học.

6/.Theo quan điểm của Oparin thì nơi xuất hiện và phương thức dinh dưỡng của vật thể đầu tiên là:

   A/.Môi trường đất + dị dưỡng.

B/.Môi trường nước + dị dưỡng.

   C/.Môi trường nước  + tự dưỡng.

D/.Môi trường đất + tự dưỡng.

7/.Bầu khí quyển nguyên thủy của trái đất trước khi xuất hiện sự sống chứa các chất khí sau ngoại trừ:

   A/.CH4 .

    B/.NH3 .
            C/.Ôxi .

D/.Hơi nước.

8/.Các giọt côaxecva được hình thành từ :

   A/.Các hợp chất pôlisaccarit và P.

   B/.Hỗn hợp 2 dung dịch keo khác nhau đông tụ lại thành những giọt rất nhỏ.

   C/.Các đại phân tử hữu cơ hòa tan trong nước tạo thành dung dịch keo.

   D/.Các đại phân tử có dấu hiệu sơ khai của trao đổi chất.

9/.Những nguyên tố phổ biến nhất chiếm 99% khốilượng cơ thể sống là:

   A/.H,O,N,C. 
B/.C,H,O,N,S,P.

C/.C,H,O.

D/.C,H,O,N,S,P,Na K.

10/.Trong cơ thể sống ,axitnuclêic đóng vai trò quan trọng hoạt động nào sau đây :

   A/.Sinh sản và DT.



B/.Nhân đôi NST và phân chia tế bào.

   C/.Tổng hợp và phân giải các chất.
            D/.Nhận biết các vật thể lạ xâm nhập.

11/.Trong tế bào sống ,P đóng vai trò quan trọng trong hoạt động nào sau đây :

   A/.Điều hòa hoạt động các bào quan.
B/.Bảo vệ cơ thể chống bệnh tật.

   C/.Xúc tác các phản ứng sinh hóa .

D/.Cung cấp NL cho các quá trình tổng hợp và phân giải.

12/.Trong các loại đại phân tử hữu cơ thì chất nào không có cấu trúc đa phân :

    A/.Lipit.




B/.Axit nuclêic và pôlipeptit .

    C/.Axit nuclêic và pôlisaccarit.

D/.P và axit nuclêic.

13/.Chất hữu cơ nào và quá trình nào có ý nghĩa quan trọng nhất đối với sự sống:

    A/.Axit nuclêic và quá trình phiên mã.
B/.P và quá trình sinh tổng hợp P.

    C/.Axit nuclêic và quá trình nhân đôi.
D/.Glicôprôtêin và sự nhận biết các dấu chuẩn của TB.

14/.Sự tương tác giữa các loại đại phân tử nào dẫn đến sự hình thành các dạng phức tạp như hiện nay:

    A/.Protêin- Lipit.
   B/.P-saccarit.
C/.Pôlinuclêôtit.
D/.Prôtêin –axit nuclêic.

15/.Quá trình làm cho AND ngày càng phức tạp và đa dạng so với nguyên mẫu được gọi là:

    A/.Quá trình tích lũy thông tin di truyền.

B/.Quá trình biến dị tổ hợp.

    C/.Quá trình đột biến trong sinh sản.

D/.Quá trình biến đổi thông tin di truyền.

16/.Sự hình thành lớp màng lipôprôtêin có vai trò:

    A/.Phân biệt các giọt côaxecva với MT xung quanh,qua màng côaxecva trao đổi chất với MT.

    B/.Làm cho côaxecva trở thành cơ thể đơn bào.

    C/.Làm cho quá trình tổng hợp và phân giải các chất hữu cơ diễn ra nhanh hơn.

    D/.Là bước tiến quan trọng trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học.

17/.Sự xuất hiện các enzim có vai trò :

    A/.Là bước tiến quan trọng trong giai đoạn tiến hóa tiền tế bào.

    B/. Làm cho quá trình tổng hợp và phân giải các chất hữu cơ diễn ra nhanh hơn.

    C/.Là sự kết hợp của các phân tử P với các ion kim loại tạo thành các chất xúc tác hóa học trong TB.

    D/.Thúc đẩy quá trình trao đổi chất giữa giọt côaxecva với MT xung quanh.

18/.Những cơ thể sống đầu tiên có những đặc điểm nào:

    A/.Cấu tạo đơn giản – Dị dưỡng-Yếm khí.

B/.Cấu tạo phức tạp-Tự dưỡng-Hiếu khí.

    C/.Cấu tạo đơn giản-Tự dưỡng-Hiếu khí.

D/.Cấu tạo đơn giản –Dị dưỡng –Hiếu khí.

19/.Sự kiện quan trọng để hình thành những cơ thể sống có khả năng DT đặc điểm của chúng cho đời 

     sau:

    A/.Sự xuất hiện cơ chế nhân đôi.

B/.Sự hình thành màng liôprôtêin.

    C/.Sự hình thành các côaxecva

D/.Sự xuất hiện các enzim.

20/.Đặc điểm nào sau đây là cơ quan thoái hóa ở người:

    A/.Có đuôi hoặc có nhiều đôi vú.

B/.Lồng ngực hẹp theo chiều lưng bụng.

    C/.Mấu lồi ở mép vành tai .

D/.Tay ngắn hơn chân .

21/.Các dạng vượn người ngày nay có kích thước tương đương với người là:

    A/.Đười ươi ,gôrila,tinh tinh .

B/.Tinh tinh ,dã nhân, đười ươi.

    C/.Khỉ đột,gôrila,tinh tinh.


D/.Vượn, đười ươi ,gorila.

22/.Dạng vượn người hiện đại có đặc điểm giống người nhất là:

    A/.Đười ươi.
B/.Tinh tinh.

C/.Gôrila.

D/.Vượn.

23/.Các bằng chứng hóa thạch cho thấy loài xuất hiện sớm nhất trong chi Homo là loài:

    A/.Homo erectus.
B/.Homo Habilis.
C/.Homo Neanderthanlensis.

D/.Homo Sapien.

24/.Giai đoạn tiến hóa hóa học là:

    A/.Tổng hợp những chất hữu cơ từ những chất vô cơ theo phương thức hóa học.

    B/.Tạo thành các côaxecva. C/.Xuất hiện các enzim. D/.hình thành mầm mống những cơ thể đầu tiên.

25/.Động vật lên cạn đầu tiên ở kỉ nào:

    A/ Xilua.

B/. Đềvôn.

C/.Camri.

D/.Than đá.

26/.Chất hữu cơ đầu tiên có khả năng tự tái bản là:

    A/.ARN.

B/.Prôtêin.

C.,Lipit,

D/.ADN. 

27/.Hóa thạch có ý nghĩa trong nghiên cứu sinh học và địa chất học như thế nào:

    A/.Là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ trái đất và lịch sử diệt vong của SV.

    B/.Là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ trái đất.

    C/.Là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử vỏ trái đất và lịch sử phát sinh ,PT và diệt vong của

    D/.Là dẫn liệu quý để nghiên cứu lịch sử phát sinh ,phát triển của SV.

28/.Nhà khoa học tiến hành thí nghiệm đầu tiên chứng minh sự hình thành chất hữu cơ từ chất vô cơ :

    A/.Milơ.

B/.Oparin.

C/.Fox.

D/.Handan.

29/.Sự kiện đáng chú ý nhất đại cổ sinh là:

    A/.Thực vật có hạt xuất hiện.

B/.Sự chinh phục đất liền của TV và ĐV.

    C/.Phát sinh lưỡng cư ,côn trùng.

D/.Sự xuất hiện bò sát.

30/.Đặc điểm nào sau đây xuất hiện ở kỉ thứ tư:

    A/.Ổn định hệ TV.
  B/.Ổn định hệ ĐV.
C/.Sâu bọ phát triển mạnh.
D/.Xuất hiện loài người .

31/.Trình tự các kỉ từ sớm đến muộn trong đại cổ sinh là :

    A/. Cambi(Ocđôvi(Xilua(Đêvôn(Than đá(Pecmi.

    B/.Cambi(Xilua(Đêvôn(Pecmi(Than đá(Ocđovi.

    C/.Cambi(Xilua(Than đá(Đêvôn(Pecmi(Ocđôvi.

    D/.Cambi(Xilua(Pecmi(Than đá(Đêvôn(Ocđôvi.

32/.Thực vật có hạt xuất hiện ở kỉ nào:

    A/.Cambi.

B/.Xilua.

C/.Đêvôn.

D/.Than đá. 

33/.Lưỡng cư ngự trị ở kỉ nào:

    A/.Pecmi.

B/.Than đá.
 
C/.Đêvôn.

D/.Xilua..

34/.Cằm của người xuất hiện cách đây bao nhiêu năm:

    A/.Dưới 3 triệu năm.       B/.Dưới 4 triệu năm.
      C/.Dưới 2 triệu năm.
D/.Dưới 5 triệu năm. 

35/.ADN của tinh tinh khác AND của người bao nhiêu %:

    A/.1,4%.

B/.2,4%. 

C/.3,4%.

D/.4,4%.

36/.Qúa trình phức tạp hóa hợp chất cácbon trong giai đoạn tiến hóa hóa học là:

    A/.C(CH(CHO(CHOS.

B/.C(CH(CHO(CHOP.

    C/.C(CH(CHN(CHON.

D/. C(CH(CHO(CHON.

37/.Trình tự các kỉ từ sớm đến muộn trong đại trung sinh là:

    A/.Tam điệp(Phấn trắng(Giura.
B/.Phấn trắng (Giura(Tam điệp.

    C/.Tam điệp(Giura(Phấn trắng.            D/.Giura(Tam địêp(Phấn trắng. 

38/.Đặc điểm của người khéo léo (H. Habilis) là:

    A/.Não bộ khá phát triển và biết sử dụng công cụ bằng đá.

    B/. Não bộ khá phát triển và chưa biết sử dụng công cụ bằng đá.

    C/. Não bộ kém phát triển và biết sử dụng công cụ bằng đá.

     D/. Não bộ kém phát triển và chưa biết sử dụng công cụ bằng đá.

 39/.Người neanđectanbị tuyệt chủng cách đây bao nhiêu năm:

     A/. 30.000 năm.

B/.50.000 năm.
C/.20.000 năm.
D/.40.000 n
  Môi trường sống và các nhân tố sinh thái:
1/.Khái niệm môi trường (MT) nào sau đây là đúng:

   A. MT gồm tất cả các nhân tố ở xung quanh SV,có tác động trực tiếp ,gián tiếp SV,làm ảnh hưởng

      tới sự tồn tại,sinh trưởng ,phát triển và những hoạt động khác của SV.

   B. MT là nơi sống của SV bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh và hữu sinh ở xung quanh SV,

       trừ nhân tố con người.

   C. MT là nơi sống của SV bao gồm tất cả các nhân tố vô sinh xung quanh SV.

   D. MT là nơi sống của SV bao gồm tất cả các nhân tố hữu sinh ở xung quanh SV.

2/.Nơi ở của loài là:

    A. Địa điểm cư trú của chúng.

B. Địa điểm dinh dưỡng của chúng.

    C. Địa điểm thích nghi của chúng.  
D. Địa điểm sinh sản của chúng.

3/.Giới hạn sinh thái là:

     A. Là giới hạn chịu đựng của SV đối với một số nhân tố sinh thái của MT .Nằm ngoài giới hạn 

          sinh thái ,SV không thể tồn tại được.

     B. Là giới hạn chịu đựng của SV đối với một số nhân tố sinh thái của MT .Nằm ngoài giới hạn 

          sinh thái ,SV vẫn thể tồn tại được.

     C. Là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó SV có thể tồn tại và 

            phát triển theo thời gian.

     D. Là giới hạn chịu đựng của SV đối với nhiều  nhân tố sinh thái của MT .Nằm ngoài giới hạn 

          sinh thái ,SV không thể tồn tại được.

4/.Một “ không gian sinh thái “ mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái của MT nằm trong giới hạn sinh

          thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển được gọi là 
    A. giới hạn sinh thái .

B. khoảng thuận lợi.

    C. khoảng chống chịu.

D. ổ sinh thái.

5/.Trong các phát biểu sau , có bao nhiêu phát biểu đúng về các nhân tố sinh thái ?
  I. Tất cả các nhân tố sinh thái của môi trường nằm trong giới hạn sinh thai1cho phép loài tồn tại và 

       phát triển làm thành ổ sinh thái của loài.

  II. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh gồm tất cả các nhân tố vật lí , hóa học ,và sinh học trong môi trường 

       xung quanh sinh vật .

  III. Nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh bao gồm thế giới hữu cơ của môi trường và mối quan hệ giũa

       sinh vật với sinh vật 

  IV. Trong nhóm nhân tố sinh thái hữu sinh , nhân tố con người có ảnh hưởng lớn tới đời sống của
       nhiều sinh vật .

   A. 2.


B. 3. 


C. 4. 


D. 1
6/.Tại nhiệt độ nào thì cá rô phi có thể phát triển thuận lợi.

   A/.Nhỏ hơn hoặc bằng 50C.
   B/.Lớn hơn 420C .   C/.Khỏang 300C.     D/.Ngoài khoảng từ 50C-420C

7/. Tại nhiệt độ nào thì cá rô phi có thể bị chết.

   A. Nhỏ hơn hoặc bằng 50C.
                        B. Lớn hơn 420C . 
   C. Khỏang 300C.                                          D. Ngoài khoảng từ 50C-420C

8/. Môi trường sống nào sau đây là nơi sống của phần lớn sinh vật ở trên trái đất ?
   A. Môi trường trên cạn.

            B. Môi trường đất .

   C. Môi trường nước.


D. Môi trường sinh vật 

9/. Khoảng giá trị của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lí của sinh vật được gọi là

  A. giới hạn sinh thái .

            B. khoảng thuận lợi.

  C. khoảng chống chịu.

            D. ổ sinh thái.

10. Nhân tố sinh thái nào sau đây không phải là nhân tố sinh thái vô sinh ? 

  A. Ánh sáng, nhiệt độ .
B. Nước. 

C. Khí hậu .

D. Con người .


11. Môi trường sống của sinh vật có mấy loại

  A. 2 loại.


B. 4 loại.

C. 6 loại.

D. 8 loại .

12. Khẳng định nào sau đây là sai 

  A. Nhân tố sinh thái là tất cà các yếu tố môi trường có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời 
     Sống của sinh vật.

  B. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với 1 nhân tố sinh thái xác định

  C. Sinh vật không làm nhân tố sinh thái thay đổi 

  D. Các nhân tố sinh thái được chia thành 2 nhóm là nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh .

 Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể:
1. Các cây thông nhựa liền rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống 

   riêng rẽ .Đây là ví dụ minh họa cho mối quan hệ 

  A. Cạnh tranh cùng loài . 
  B. cộng sinh
     C. hỗ trợ khác loài.
              D. hỗ trợ cùng loài.
2/.Trên một cây to,có nhiều loài chim sống,có loài sống trên cao,loài sống dưới thấp hình thành nên 

    các…….khác nhau:

   A. Quần thể.

B. Ổ sinh thái.

C. Quần xã.

D. Sinh cảnh.

3/.Nhóm cá thể nào dưới đây là một quần thể:

   1.Cây trong vườn.

                            2. Cà chép và cá vàng trong bể cá cảnh.


   3. Cây cỏ ven bờ hồ.
                            4. Đàn cá rô trong ao.
   5. Tập hợp các cây thông nhựa trên một quả đối Côn Sơn.    6. Tập hợp cá ở Hồ Tây

   7. Tập hợp các cây trong rừng Cúc Phương.   8. Tập hợp sâu ăn lá trong rừng Tam Đảo.

  A. 1 vả 3.

B. 4 và 5. 

C. 2 và 7. 

D. 6 và 8.
4/.TV sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng lẻ khi gặp điều kiện bất lợi của môi trường:

    A/.Làm giảm nhiệt độ không khí cho cây.
       B/.Giữ được độ ẩm cho đất.

    C/.Thuận lợi cho sự thụ phấn.

       D/.Giảm bớt sức thổi của gió,làm cây không bị đổ 

5/.Các mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể là:

    A/.Cộng sinh và hợp tác.
                           B/.Cạnh tranh và kí sinh.


    C/.Hỗ trợ và cạnh tranh


   D/.Hỗ trợ và đối kháng.

6/. Quan hệ hỗ trợ trong quần thể hiểu đầy đủ là:

   A/.Mối quan hệ các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau chỉ trong các hoạt động sống như lấy thức ăn, 

         chống lại kẻ thù,đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện của môi trường và khai 

         thác được nhiều nguồn sống.

   B/.Mối quan hệ các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau chỉ trong các hoạt động sống như lấy thức ăn, 

         chống lại kẻ thù, sinh sản đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện của môi trường và 

          khai thác được nhiều nguồn sống.

   C/.Mối quan hệ các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống như lấy thức ăn, 

         chống lại kẻ thù, sinh sản… đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện của môi trường      

          và khai thác được nhiều nguồn sống.

   D/.Mối quan hệ các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau chỉ trong các hoạt động sống như lấy thức ăn, 

         chống lại kẻ thù, sinh sản …đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện của môi trường 

7/.Vai trò của quan hệ cạnh tranh trong quần thể là:

    A/.Tạo cho số lượng tăng hợp lí và sự phân bố của các cá thể trong quần thể theo nhóm trong khu 

         phân bố,đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

    B/. Tạo cho số lượng giảm hợp lí và sự phân bố của các cá thể trong quần thể đồng đều trong khu 

         phân bố,đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

    C/. Tạo cho số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp,

         đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

    D/. Tạo cho số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức  độ tối đa,

         đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể.

8/. Đảm bảo cho quần thể tồn tại một cách ổn định và khai thác được tối ưu nguồn sống của môi       

          trường , làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể , là vai trò của  mối quan hệ  nào

          trong  quần thể 
      A. Cạnh tranh cùng loài . 
  B. cộng sinh
     C. hỗ trợ khác loài.
              D. hỗ trợ cùng loài. 
9/.Quần thể SV là gì:

   A/.Là tập hợp cá thể trong cùng một loài,cùng sinh sống trong một không gian nhất định,vào một

        thời gian nhất định,có khả năng sinh sản và cho ra các thế hệ mới hữu thụ .

   B/.Là nhóm cá thể của một loài,tồn tại trong một thời gian nhất định,có khả năng sinh các thế hệ 

        hữu thụ.

   C/. Là nhóm cá thể của một loài,tồn tại trong một thời gian nhất định,phân bố trong vùng phân bố của 

       loài.

   D/.Là nhóm cá thể của các loài khác nhau,phân bố trong vùng phân bố nhất định,có khả năng sinh ra 

        các thế hệ mới hữu thụ ,kể cả các loài sinh sản vô tính và trinh sinh  
 Các đăc trưng cơ bản của quần thể sinh vật: 
1/.Trong tháp tuổi của quần thể trẻ (phát triển) có nhóm tuổi trứơc sinh sản :

    A/.Bé hơn các nhóm tuổi cò lại.


B/.Bằng các nhóm tuổi còn lại.

    C/.Lớn hơn các nhóm tuổi còn lại.


C/.Chỉ lớn hơn nhóm tuổi sau sinh sản.

2/.Kích thước của quần thể là:

    A/.Khối lượng các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

    B/. Số lượng các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

    C/.Số lượng cá thể(hoặc khối lượng,hoặc năng lượngtích lũy trong các cá thể)phân bố trong khoảng

          không gian của quần thể.

    D/.Năng lượng tích lũy trong các cá thể phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

3/.Phân bố theo nhóm là:

    A/.Dạng phân bố ít phổ biến,gặp trong điều kiện MT không đồng nhất,các cá thể thích sống tụ họp 

         với nhau.

    B/.Dạng phân bố rất phổ biến,gặp trong điều kiện MT không đồng nhất,các cá thể sống tụ họp 

          với nhau ở những nơi có điều kiện sống tốt nhất.

    C/. Dạng phân bố rất phổ biến,gặp trong điều kiện MT không đồng nhất,các cá thể thích sống 

          tụ họp với nhau.

    D/.. Dạng phân bố rất phổ biến,gặp trong điều kiện MT không đồng nhất,các cá thể không thích sống 

          tụ họp với nhau.

4/.Nếu kích thước của quần thể vượt quá giá trị tối đa thì đưa đến hậu quả gì:

    A/.Phần lớn cá thể bị chết do cạnh tranh gay gắt.

B/.Quần thể bị phân chia thành hai

    C/.Một phần cá thể bị chết do dịch bệnh.


D/.Một số cá thể di cư ra khỏi quần thể.

5/.Ý nghiã sinh thái của phân bố đều là:

    A/.SV tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

    B/.Làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

    C/.Các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

    D/.Làm giảm mức độ cạnh tranh của các cá thể trong quần thể.

6/.Phân bố ngẫu nhiên là:

     A/.Dạng ít gặp,xuất hiện trong điều kiện môi trường đồng nhất,nhưng các cá thể không cạnh tranh 

        gay gắt.

    B/. Dạng thường gặp,xuất hiện trong điều kiện môi trường đồng nhất,nhưng các cá thể không có tính

         lãnh thổ,và cũng không sống tụ họp.

    C/ Dạng ít gặp,xuất hiện trong điều kiện môi trường không đồng nhất,nhưng các cá thể không có tính

         lãnh thổ,và cũng không sống tụ họp.

    D/. Dạng ít gặp,xuất hiện trong điều kiện môi trường  đồng nhất,nhưng các cá thể  có tính

         lãnh thổ,và cũng không sống tụ họp.

7/.Mức độ tử vong là số lượng cá thể của quần thể bị chết trong 
     A/. một đơn vị thời gian.    B/. một đơn vị diện tích    C/. một đơn vị thể tích.    D/. một  lứa đẻ.

8/.Mức độ sinh sản là khả năng sinh ra các cá thể mới của quần thể trong:

    A/.Một đơn vị diện tích.
B/.Một đơn vị thời gian.
C/.Một đơn vị thể tích.   D/.Một lứa đẻ. 

9/.Trong tự nhiên ,khi kích thước của quần thể giảm dưới mức tối thiểu thì:

     A/.Quần thể luôn có khả năng tự điều chỉnh trở về trạng thái cân bằng.

     B/.Quần thể không thể rơi vào trạng thái suy giảm và không bị diệt vong.

     C/.Khả năng sinh sản tăng do các cá thể đực,cái có nhiều cơ hội gặp nhau.

     D/.Quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệt vong.

10. Ý nghĩa sinh thái của phân bố theo nhóm:

   A/.Làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

   B/.Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

   C/.Sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

   D/.Các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

11/ Ý nghĩa sinh thái của phân bố ngẫu nhiên:

   A/ Làm tăng mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

   B/.Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

   C/.Sinh vật tận dụng được nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.

   D/.Các cá thể hỗ trợ lẫn nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường.

  Biến động số lượng cá thể của quần thể: 

1/.Cơ chế tạo ra trạng thái cân bằng của quần thể:

    A/.Sự thống nhất mối tương quan giữa tỉ lệ sinh sản và tử vong.

    B/.Tác động của quần thể thù địch trong trường hợp mật độ quần thể tăng quá cao.

    C/.Do dịch bệnh và khan hiếm thức ăn trong trường hợp số lượng cá thể của quần thể tăng quá cao.

    D/.Do giảm bớt hiện tượng cạnh tranh cùng loài trong trường hợp số lượng cá thể của quần thể 

         giảm quá thấp.
2. Ở miền Bắc VN ,năm nào có nhiệt độ môi trường xuống dưới 80C thì năm đó có số lượng bò sát giảm 

   mạnh. Đây là ví dụ về kiểu biến động số lượng cá thể 

  A. không theo chu kì .  B. theo chu kì ngày đêm . 
C, theo chu kì mùa. 
D. theo chu kì nhiều năm.
3/.Vì sao có sự biến động số lượng cá thể trong quần thể theo chu kì:

    A/.Do những thay đổi có chu kì của đều kiện MT. 
B/.Do sự sinh sản có tính chu kì.

    C/.Do sự tăng giảm nguồn dinh dưỡng có tính chu kì.
D/.Do sự thay đổi thời tiết có tính chu kì.

4/.Biến động số lượng cá thể là:

    A/.Sự di cư của các cá thể từ quần thể này sang quần thể khác.

    B/.Sự tăng hay giảm số lượng cá thể của quần thể.           C/.Sự gia tăng số lượng cá thể của quần thể.

    D/.Sự giảm số lượng cá thể của quần thể do môi trường thay đổi.

5/.Dạng biến động nào sau đây thuộc dạng không theo chu kì:

   A/.Nhiệt độ tăng đột ngột làm châu chấu ở trên cánh đồng chết hàng loạt

   B/.Cứ sau 5 năm số lượng cá thể châu chấu trên cánh đồng lại giảm xuống do tăng nhiệt độ.

   C/.Số lượng cá thể tảo ở Hồ Gươm tăng lên vào ban ngày và giảm xuống vào ban đêm.

   D/.Số lượng cá thể muỗi tăng lên vào mùa xuân nhưng lại giảm xuống vào mùa đông.

6.Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp,sâu hại thường xuất hiện nhiều .Đây là dạng biến động

    số lượng cá thể:

   A/.Không theo chu kì.
                           B/.Theo chu kì ngày đêm.


   C/.Theo chu kì nhiều năm


   D/.Theo chu kì mùa.

7/.Nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật mà không phụ thuộc vào mật độ cá thể trong quần thể là:

   A/.Sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng đàn .
B/.Mức độ sinh sản ,mức độ tử vong.

   C/.Sự phát tán của các cá thể.


D/.Nhiệt độ ,độ ẩm, ánh sáng,gió.

8/.Nhân tố vô sinh có ảnh hưởng rõ nhất đến sự biến động số lượng cá thể của quần thể là:
   A/.Ánh sáng.
    B/.nhiệt độ.

C/.Độ ẩm.

D/.Gió.
9. Cho các dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật sau :

    (1). Ở miền Bắc VN ,số lượng bò sát giảm mạnh vào những năm có mùa đông giá rét , nhiệt độ 
   xuống dưới 80C .

    (2). Ở VN, vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp ,sâu hại xuất hiện nhiều . 

    (3). Số lượng cây tràm ở rừng U Minh Thượng giảm mạnh do sự cố cháy rừng thảng 3 năm 2002.

    (4). Hàng năm, chim cu gáy thường xuất hiện nhiiều vào mùa thu hoạch lúa , ngô.

    Những dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì là 

  A. (2) và (4).

B. (2) và (3) .

C. (1) và (4) 

D. (1) và (3).
10. Quần thể đạt mức độ cân bằng khi 

  A. Số cá thể sinh ra bằng số chết đi ; tỉ lệ đực cái bằng nhau .

  B. Số cá thể nhập cư bằng số xuất cư; số cá thể trước sinh sản bằng số đang sinh sản.

  C. Số cá thể sinh ra bằng số chết đi ; số cá thể nhập cư bằng số xuất cư. 
  D. số cá thể trước sinh sản bằng số đang sinh sản ; tỉ lệ đực cái bằng nhau .

11. Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật không theo chu kì?
  A. Ở VN, vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp ,sâu hại xuất hiện nhiều

  B. Ở miền Bắc VN ,số lượng bò sát giảm mạnh vào những năm có mùa đông giá rét , nhiệt độ 

   xuống dưới 80C

  C. Hàng năm, chim cu gáy thường xuất hiện nhiiều vào mùa thu hoạch lúa , ngô.

  D. Ở đồng rêu phương Bắc,cứ 3 năm đến 4 năm ,số lượng cáo lại tăng lên gấp trăm lần và sau đó lại 
      giảm.
ChươngII : Quần xã sinh vật. 
 QXSV và một số đặc trưng cơ bản của quần xã:
1/.Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã (QX)cho biết:

     A/.Mức độ gần gũi giữa các loài trong QX.
B/.Mức độ sử dụng thúc ăn của các SV tiêu thụ.

     C/.Mức độ phân giải hữu cơ của các vi sinh vật.
D/.Con đường trao đổi vật chất trong QX

2/.Quần xã SV có các đặc trưng cơ bản về:

     A/.Khu vực phân bố của QX


B/.Số lượng các loài và số cá thể của mỗi loài.

     C/.Mức độ phong phú về nguồn thúc ăn trong QX.  D/.Mối quan hệ gắn bó giữa các cá thể trong QX.

3/.Chu trình dinh dưỡng trong quần xã cho biết:

     A/.Mức độ gần gũi giữa các cá thể trong QX.
B/.Mức độ tiêu thụ chất hữu cơ của các SV

     C/.Con đường trao đổi vật chất vá năng lượng trong QX.
    D/.Nguồn thức ăn của các SV tiêu thụ.

4/.Quan hệ gần gũi giữa hai loài,trong đó cả hai loài đều có lợi, nhưng không nhất thiết phải hợp tác

    Đó là quan hệ :

    A/.Kí sinh .

B/.Hội sinh.

C/.Ức chế- cảm nhiễm.
D/.Hợp tác,

5/.Quan hệ giữa hai loài SV ,trong đó các loài đều có lợi ,song mỗi bên chỉ có thể tồn tại được dựa vào

    Sự hợp tác của bên kia  là mối quan hệ:

    A/.Cộng sinh.
B/ Hội sinh.

C/.Ức chế- cảm nhiễm.
D/.Hợp tác,

6/.Quan hệ giữa hai loài SV trong đó một loài sống bình thường nhưng gây hại cho nhiều loài khác là:

   A/. Cộng sinh.
B/ Hội sinh.

C/.Ức chế- cảm nhiễm.
D/.Hợp tác,

7/.Quan hệ giữa hai loài SV, trong đó một loài có lợi ,còn một loài không có lợi hoặc không bị thiệt hại 

    gì là quan hệ: 

   A/. Cộng sinh.
B/ Hội sinh.
             C/.Ức chế- cảm nhiễm.
D/.Hợp tác,

9/.Loài ưu thế trong QX là:

    A/.Loài chỉ có ở một QX.


            B/.Loài có nhiều hơn hẳn các loài khác.

    C/.Loài đóng vai trò quan trọng trong QX,

D/.Loài phân bố ở trung tâm QX.

10/.Hiện tượng khống chế sinh học trong QX biểu hiện ở:

     A/.Số lượng cá thể của QX luôn được khống chế ở mức độ cao phù hợp với khả năng cung cấp 

        nguồn sống của môi trường.

     B/. Số lượng cá thể của QX luôn được khống chế ở mức độ tối thiểu phù hợp với khả năng cung cấp 

        nguồn sống của môi trường.

    C/. Số lượng cá thể của QX luôn được khống chế ở mức độ nhất định do sự tác động của các mối

        quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong QX 

    D/. Số lượng cá thể của QX luôn được khống chế ở mức độ nhất định  phù hợp với khả năng cung cấp 

        nguồn sống của môi trường.

11/.Tại sao  các loài thường phân bố khác nhau trong không gian ,tạo nên theo chiều thẳng đứng hoặc 

       theo chiều ngang:

     A/.Do hạn chế về nguồn dinh dưỡng.

B/.Do nhu cầu sống khác nhau.

     C/.Do mối quan hệ hỗ trợ giũa các loài.

D/.Do mối quan hệ cạnh tranh giữa các loài.

12/.Loài đặc trưng trong QX là:

      A/.loài đóng vai trò quan trọng trong QX.
B/.Loài có nhiều ảnh hưởng đến các loài khác.

      C/.Loài chỉ có ở một QX hoặc có nhều hơn hẳn các loài khác.
D/.Loài phân bố ở trung tâm QX.

13/.Độ đa dạng của QX là:

      A/.Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong tổng số loài quan sát.

      B/.Mức độ phong phú về số lượng loài,trong QX,và số lượng cá thể của mỗi loài.

      C/.Mật độ cá thể của từng loài trong QX  .
D/.Số loài đóng vai trò quan trọng trong QX.

14/.Một QX ổn định có số lượng loài :

     A/.Nhỏ  và số cá thể của loài thấp.

B/. Nhỏ  và số cá thể của loài cao.

     C/.Lớn  và số cá thể của loài cao.       

D/. Lớn  và số cá thể của loài thấp.

15/.Vì sao loài ưu thế đóng vai trò quan trọng trong QX:
     A/.Vì số lượng cá thể nhiều,sinh khối lớn,hoạt động mạnh.

     B/.Vì tuy có số lượng cá thể nhỏ nhưng hoạt động mạnh.

     C/.Vì tuy có sinh khối nhỏ ,nhưng hoạt động mạnh.

     D/.Vì tuy có số lượng cá thể ,sinh khối lớn,có sức cạnh tranh mạnh..   

16/.Đặc điểm của các mối quan hệ hỗ trợ giữa các loài trong quần xã là:

     A/.Ít nhất có một loài bị hại.

            B/.Không có loài nào có lợi.

     C/.Các loài đều có lợi hoặc ít nhất không bị hại.
D/.Tất cả các loài đều bị hại.

17/.Quan hệ chặt chẽ giữa hai hay nhiều loài mà tất cả các loài tham gia đều có lợi là mối quan hệ:

    A/.Cộng sinh.
   B/.Hội sinh.     
C/.Ức chế -cảm nhiễm.
D/.Kí sinh.

18/.Ở khu vực nào sau đây quần xã có tính đa dạng về loài cao nhất?

   A/.Vùng nhiệt đới.
   B/.Vùng ôn đới.
C/.Vùng hàn đới.

D/.Đáy đại dương. 

 Diễn thế sinh thái:
1/.Diễn thế sinh thái là :

    A/.Quá trình biến đổi của QX tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

    B/. Quá trình biến đổi của QX qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

    C/. Quá trình biến đổi tuần tự của QX qua các giai đoạn tương ứng với sự biến đổi của môi trường.

    D/. Quá trình biến đổi tuần tự của QX qua các giai đoạn ,từ lúc khởi đầu cho đến khi kết thúc .

2/.Diễn thế nguyên sinh :

    A/.Thường dẫn tới một quần xã bị suy thoái.
B/.Khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

    C/.Xảy ra do hoạt động chặt cây , đốt rừng ...của con người.

    D/.Khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định.

3/.Diễn thế thứ sinh:

    A/.Thường dẫn tới một quần xã bị suy thoái.
B/.Khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật.

    C/.Xảy ra do hoạt động chặt cây , đốt rừng ...của con người.

    D/.Khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã tương đối ổn định.

4/.Do hoạt động cạnh tranh trong nội bộ quần xã,những biến động về số lượng và thành phần loài

    trong quần xã ảnh hưởng đến:

    A/.Độ đa dạng,quần thể ưu thế,quần thể đặc trưng.
B/.Tạo nên diễn thế thứ sinh.

    C/.Diễn thế sinh thái của quần xã.



D/.Tạo nên diễn thế nguyên sinh.

5/.Động lực chính của quá trình diễn thế sinh thái trong điều kiện tự nhiên là:

    A/.Sự cạnh tranh gây gắt giữa các loài trong quần xã.

    B/.Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật.

    C/.Các hiện tượng bất thường của môi trường sống.

    D/.Sự khai thác quá mức các tài nguyên thiên nhiên của con người.

6/.Nguyên nhân gây ra diễn thế sinh thái là:

   A/.Tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh lên quần xã.
B/.Tác động của con người.

   C/.Cạnh tranh gây gắt giữa các loài trong quần xã.

D/.Cà A,B và C.

7/.Con người chặt phá rừng tự nhiên để trồng cây cà phê làm hệ sinh thái rừng bị biến đổi mạnh.Loại

   Diễn thế này thuộc :

   A/.Diễn thế nguyên sinh.

B/.Diễn thế thứ sinh.

   C/ Diễn thế phân hủy.

D/.Vừa diễn thế thứ sinh, diễn thế phân hủy.

8/.Diễn thế sinh thái dẫn đến kết quả :

   A/.Làm cho cấu trúc của quần xã thay đổi.

B/.Tạo sự cân bằng sinh thái mới.

   C/.Làm tăng sinh khối của quần thể.

D/.Làm tăng độ đa dạng của quần xã.

9/.Ứng dụng của việc nghiên cứu diễn thế là 

   A/Nắm được quy luật phát triển của QX.
     B/.Phán đoàn được QX tiên phong và QX cuối cùng.

   C/.Xây dựng kế hoạch dài hạn cho nông,lâm,ngư nghiệp.    D/.Biết được QX trước và QX thay thế.

Chương III : Hệ sinh thái.sinh quyển và bảo vệ môi trường.
1/.Tháp năng lượng (NL) được xây dựng dựa trên:

     A/.Số NL được tích lũy chỉ trên một đơn vị diện tích trong một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh 

          dưỡng.

     B/. Số NL được tích lũy trên một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.

     C/.Số NL được tích lũy chỉ trên một đơn vị diện tích hay thể tích trong một đơn vị thời gian ở mỗi      
dinh dưỡng.

     D/. Số NL được tích lũy chỉ trên một đơn vị thể  tích trong một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh 

          dưỡng.

2/.Quang hợp sử dụng khoảng bao nhiêu % tổng lượng bức xạ chiếu trên trái đất,tổng hợp nên chất hữu 

   cơ.:

      A/.0,2%đên,3%.
    B/.0,2% đến 0,4%.
             C/.0,2% đến 0,5%.
C/.0,2% đến 0,6%.

3/.Ở mỗi bậc dinh dưỡng phần lớn NL tiêu hao do:

     A/.Hô hấp ,tạo nhiệt của cơ thể SV.

B/.các chất thải(phân,chất bài tiết).

     C/.Các bộ phận rơi rụng ở TV(lá ,củ,rễ)

D/.các bộ phận rơi rụng ở ĐV (Lông,lột xác).

4/Hệ sinh thái bao gồm:

     A/.Quần xã SV và sinh cảnh.


B/.Các SV luôn luôn tác động lẫn nhau.

     C/.Các loài quần tụ với nhau tại một không gian xác định.   D/. Tác động của nhân tố vô sinh lên SV. 

5/.Chu trình sinh địa hóa là chu trình :

     A/.Chuỷên hóa các chất vô cơ và hữu cơ trong tự nhiên ,theo đường từ môi trường ngoài truyền qua

         Các bậc dinh dưỡng,rồi từ đó truyền trở lại môi trường.

     B/. Chuỷên hóa các chất vô cơ và hữu cơ trong tự nhiên ,theo đường từ môi trường ngoài truyền vào

         cơ thể SV ,qua các bậc dinh dưỡng rồi từ cơ thể SV truyền trở lại môi trường.

    C/ Chuỷên hóa các chất vô cơ và hữu cơ trong tự nhiên ,theo đường từ môi trường ngoài truyền vào

           cơ thể SV rồi truyền trở lại môi trường.

    D/.Chu trình chuyển hóa các chất vô cơ trong tự nhiên theo đường từ môi trường ngoài truyền vào 

            cơ thể SV ,qua các bậc dinh dưỡng rồi từ cơ thể SV truyền trở lại môi trường.

6/.Nguyên nhân dẫn đến hiệu ứng nhà kính ở trái đất là:

    A/.Do ĐV phát triển nhiều nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp.

    B/.Do bùng nổ dân số nên làm tăng lượng CO2 qua hô hấp.

    C/.Do TV có xu hướng giảm dần quang hợp và tăng dần hô hấp vì có sự thay đổi khí hậu.

    D/.Do đốt quá nhiều nhiên liệu hóa thạch và thu hẹp diện tích rừng.

7/.Hiệu suất sinh thái là:

    A/.Tỉ lệ % chuyển hóa NL giữa các bậc dinh dưỡng đầu tiên và cuối cùng trong hệ sinh thái.

    B/.Tổng tỉ lệ % chuyển hóa NL giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.

    C/. Tỉ lệ % chuyển hóa NL giữa các bậc dinh dưỡng của SV sản xuất và SV tiêu thụ bậc một trong

        hệ sinh thái. 

    D/. Tỉ lệ % chuyển hóa NL giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái.

8/..Tháp sinh thái hoàn thiện nhất là:

     A/.Tháp năng lượng    B/.Tháp số lượng.   C/.Tháp sinh khối.
D/.Tháp NL và tháp sinh khối.

9/.Hiệu suất sử dụng NL hay hiệu suất sinh thái của mỗi bậc sau là:

     A/.8%.

B/.9%.


C/.10%,

D/.11%.

10/.Chu trình sinh địa hóa có vai trò:

     A/.Duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển.

B/. Duy trì sự cân bằng NL trong sinh quyển

     C/.Duy trì sự cân bằng vật chất và NLtrong sinh quyển.   D/.Duy trì sự cân bằng trong QX.

11/.Trật tự nào sau đây của chuỗi thức ăn là đúng:

     A/.Giun(chân khớp(ếch nhái,thằn lằn(chuột(mèo.

     B/.Giun,chân khớp(ếch(.thằn lằn(chuột(mèo.

     C/.chân khớp(giun(ếch nhái, thằn lằn(chuột(mèo.

     D/.Giun,chân khớp(ếch nhái,thằn lằn(chuột (mèo.

12/.Trong các hệ sinh thái ,khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp đến bậc dinh dưỡng cao kề liền,thì

     trung bình NL mất đi bao nhiêu %:

     A/.60%.

B/.70%.

C/.80%.

D/.90%. 

13/.Tháp số lượng đựoc xây dựng dựa trên:

     A/.Số lượng cá thể ở mỗi bậc dinh dưỡng.
B/.Số lượng cá thể ở mỗi đơn vị thể tích.

     C/. Số lượng cá thể ở mỗi đơn vị diện tích.
D/. Số lượng cá thể ở mỗi đơn vị thời gian.

14/.Tháp sinh khối được xây dựng dựa trên:

     A/.Khối lượng tổng số của tất cả các SV chỉ trên một đơn vị diện tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

     B/. Khối lượng tổng số của tất cả các SV chỉ trên một đơn vị thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng.

     C/. Khối lượng tổng số của tất cả các SV chỉ trên một đơn vị thời gian ở mỗi bậc dinh dưỡng.

     D/ Khối lượng tổng số của tất cả các SV chỉ trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh 

         dưỡng.

15/.Thành phần của một hệ sinh thái:

   A/.Thành phần vô sinh.  B/.Thành phần hữu sinh.
C/.ĐV,TV,VSV.  D/.Thành phần vô sinh và hữu sinh. 

16/.Hoang mạc,đồng cỏ,đồng ruộng ,rừng cây bụi,rừng rậm nhiệt đới là:

    A/.Các ví dụ về hệ sinh thái.
B/.Các ví dụ về sự tương tác giữa các SV.

    C/.Các giai đoạn của diễn thế sinh thái.


    D/.Những QX có cùng đầu vào và đầu ra của chu trình dinh dưỡng.

17/.Mật độ cá thể của một loài :

    A/.Thường ít thay đổi trong QX.
  B/.Được xác định bởi quan hệ sinh thái giữa các loài trong QX .

    C/.Thay đổi do hoạt động của con người nhưng không phải do các quá trình tự nhiên.

    D/.Cho ta biết số lượng cá thể có trong một đơn vị diện tích hay thể tích.

18/.Trong một hệ sinh thái ,chuỗi thức ăn nào trong các chuỗi thức ăn sau cung cấp sinh khối có lượng 

     NL cao nhất cho con người( sinh khối của TV ở các chuỗi là bằng nhau.).

    A/.TV(dê(người.                                              B/.TV(người.  . 

    C/.TV(ĐVphù du(cá(người.                          D/.TV(cá(chim(trứng chim(người.

19/.Chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ nào sau đây giữa các loài trong hệ sinh thái :

     A/.Dinh dưỡng giữa các SV.

            B/.Giữa TV với ĐV ăn TV.

     C/.Giữa ĐV ăn thịt bậc 1 với ĐV ăn thịt bậc 2.
D/.Giữa ĐV ăn thịt và con người.

20/.Trong hệ sinh thái ,sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng được kí hiệu từ các chữ từ A đến E Trong đó:

      A=500kg

B=600 kg
C=5000 kg
D=50 kg 
E=5 kg.

     A/.A(B(C(D 

B/.E(D(A(C.
C/.E(D(C(B
D/.C(B(A(D(E 

21/.Cho chuỗi thức ăn: Tảo lục đơn bào(Tôm (Cá rô (Chim bói cá. Trong chuỗi thức ăn này ,cá rô 

     thuộc bậc dinh dưỡng :

     A/.Cấp 4 .

B/.Cấp 2. 

C/.Cấp 1.

D/.Cấp 3.

22/.Trong hệ sinh thái sinh vật nào sau đây đóng vai trò truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào 

      chu trình dinh dưỡng:

     A/.Sinh vật tiêu thụ bậc 1.

                  B/.Sinh vật phân hủy.



     C/. Sinh vật tiêu thụ bậc 2.                               D/.Sinh vật tự dưỡng.

23/.Trong hệ sinh thái thành phần hữu sinh bao gồm các yếu tố:

   A/.SV sản xuất-SVtiêu thụ-chất hữu cơ.
      B/. SV sản xuất-SVtiêu thụ-SV phân giải.

   C/. SV sản xuất- SV phân giải- chất hữu cơ      D/. SVtiêu thụ-SV phân giải- chất hữu cơ
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